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Việt-Nam « ra biển lớn » 

và chiến-lược biển 2020

Trương Nhân Tuấn
    Hội-nghị lần 4 của Trung-Ương đảng CSVN kết-thúc ngày 24 tháng 1 vừa qua. Bài phát-biểu của Tổng Bí-Thư Nông Đức Mạnh và bản thông-cáo được công-bố trước báo chí có một số điểm đáng chú-ý về chính-trị và kinh-tế. Đặc biệt về kinh-tế, đảng CSVN đưa ra « chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 ». Lần đầu tiên vai trò « biển » được « đôn » lên thành đối-tượng kinh-tế ở tầm mức chiến-lược quốc-gia để được bàn-luận trong hội-nghị. 
I. Việt-Nam ra biển lớn.

    « Việt-Nam ra biển lớn » là khẩu-hiệu tuyên-truyền hiện nay đang nghe ở trong nước. Thật là đúng lúc, nhịp-nhàng. Bộ máy tuyên-truyền của đảng làm việc rất đắc-lực. Nhưng ra « biển lớn » là ra biển nào ? 

    Bản thông-cáo trên viết : « Trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, phải phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước ». 

    Thì ra, cái gọi là « ra biển lớn » chỉ có ý nghĩ đơn-giản là vào biển nhà, khai thác biển nhà và rào lại biển nhà ! « Việt-Nam ra biển lớn » vì thế chẳng có « ra » đâu hết. Tình-tình tranh-chấp ở biển Đông hiện nay cho thấy giữ biển nhà còn chưa xong, sức đâu mà « ra » đến « biển lớn » mơ-hồ nào. Thực sự « biển nhà » của Việt-Nam đã cũng rất lớn, có tầm quan-trọng kinh-tế và chiến-lược bao-la. Có thể biển nhà của chúng ta lớn hơn cái « biển lớn » nào đó mà lãnh-đạo CSVN đã đề cập trong hội-nghị vừa qua. 

    Từ lâu nay « biển nhà » của Việt-Nam đã bị những người có trách-nhiệm với đất nước bỏ-bê, để người ngoài xâm-lấn. Thậm chí có lúc còn « dâng hiến » nó cho ngoại-bang. Nhiều vùng biển  nhà nay đã thành biển người. Xác-định chủ-quyền, bảo vệ quyền chủ-quyền và khai-thác biển nhà không phải dễ-dàng. 

    Trong vấn-đề tranh-chấp hải-phận với Trung-Quốc tại Biển Đông, phe Trung-Quốc luôn  chứng-minh hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa cũng như vùng biển tại đây (tức Biển Đông) thuộc chủ-quyền của họ bằng những tài-liệu do lãnh-đạo Việt-Nam đưa ra trong quá-khứ. Những tài-liệu này đã gây phẫn-nộ và làm uất-ức nhiều người thực-tâm yêu nước.

    Có 3 tài liệu và một dữ-kiện quan trọng :

    1/ Lần đầu tiên năm 1956, theo tài-liệu do Bắc-Kinh công-bố ngày 30 tháng 1 năm 1980, bản dịch tiếng Pháp trên Bản Tin Bắc-Kinh - Beijing Information (N° 7, 1980, trang 22) ghi lại như sau:

    « Ngày 15 tháng 6 năm 1956, Thứ-Trưởng bộ Ngoại-Giao Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa là Ung Văn Khiêm, tiếp-kiến Ðại-Sứ lâm-thời của Trung-Hoa tại Việt-Nam là Li Shimin, chính-thức tuyên-bố như sau: « Theo những tài-liệu mà Việt-Nam hiện có, những quần-đảo Tây-Sa (Xisha) và Nam-Sa (Nansha), trên quan-điểm sử-học, thì thuộc về Trung-Hoa ». Ông Lê-Lộc, chủ-tịch lâm-thời Châu-Á Sự-Vụ, cũng có mặt... đã nói rằng: « trên quan-điểm lịch-sử, các quần-đảo Xisha và Nansha đã thuộc về Trung-Hoa từ thời nhà Tống ». Tây-Sa và Nam-Sa tức là Hoàng-Sa và Trường-Sa của Việt-Nam.
    2/ Lần thứ hai vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, nhân Nhà-Nước Trung-Quốc công-bố chủ-quyền lãnh-hải ngày 4 tháng 9 năm 1958. Bản công-bố này có dịch ra tiếng Việt và đăng trên trang nhất tờ Nhân-Dân ngày 6 tháng 9 năm 1958. Nội-dung viết rằng Trung-Quốc quyết-định mở vùng biển nội-địa lên 12 dặm. Việc mở rộng nầy áp-dụng cho toàn-bộ lãnh-thổ của Trung-Quốc, bao gồm luôn các đảo Bành-Hồ, Ðông-Sa, Tây-Sa (tức Hoàng-Sa), Trung-Sa, Nam-Sa (tức Trường-Sa) cũng như tất-cả những đảo khác thuộc Trung-Hoa... Từ việc tuyên-bố nầy, thủ-tướng CSVN Phạm Văn Đồng trả lời vào ngày 14 tháng 9 năm 1958: « Chính phủ nước Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên-bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính-Phủ nước Cộng-Hòa Nhân-Dân Trung-Hoa, quyết-định về hải-phận của Trung-Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. »
    3/ Lần thứ 3, lúc cho đăng trên trang nhất tờ Nhân-Dân, cơ-quan ngôn-luận chính-thức của đảng CSVN, số ngày 6 tháng 9 năm 1958, lời tuyên-bố của Bắc-Kinh, xác-nhận hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là của Trung-Quốc. Nguyên-nhân bài báo do việc Tổng-Thống Hoa-Kỳ Johnson ngày 24 tháng 4 năm 1965 quyết-định rằng toàn-bộ lãnh-thổ Việt-Nam và vùng biển của nước này tính từ bờ ra 100 hải-lý, cũng như một phần lãnh-hải của Trung-Quốc trong quần-đảo Hoàng-Sa, sẽ bị quân-lực Hoa-Kỳ xem như là « vùng chiến-tranh » (zone de combat). Bài báo có nội-dung : Chính-phủ Việt-Nam tuyên-bố rằng chủ-quyền của nước Việt-Nam thuộc về dân-tộc Việt-Nam. Chính-phủ Hoa-Kỳ không được quyền đem quân vào chiến-đấu ở bất-kỳ một nơi nào thuộc lãnh-thổ Việt-Nam, kể cả vùng biển kế-cận nước Việt-Nam. 

    Việc này có thể được hiểu như là lãnh-đạo CSVN mặc-nhiên nhìn-nhận các quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa thuộc Trung-Quốc.
    4/ Nhưng tệ nhất phải nói đến việc lãnh-đạo CSVN đã không lên tiếng gì qua lời tuyên-bố của Trung-Quốc đúng 8 ngày trước khi tấn-công Hoàng-Sa, tức ngày 11 tháng 1 năm 1974, khi họ cho rằng Hoàng-Sa và Trường-Sa thuộc về lãnh-thổ Trung-Quốc và nước này sẽ không tha-thứ mọi hành-động xúc-phạm đến lãnh-thổ của họ. 
    Với các tài-liệu trên đây, phía Trung-Quốc tuyên-bố rằng nhà-nước Việt-Nam đã công-nhận chủ quyền của nước này tại Hoàng-Sa và Trường-Sa. Nhìn bản-đồ mà Trung-Quốc mới công-bố gần đây về địa-lý và các khu-chính, ta thấy toàn-bộ Biển-Đông cũng như các quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa thuộc chủ-quyền của Trung-Quốc. Rõ ràng « biển-nhà » của Việt-Nam đã bị Trung-Quốc lấn phần lớn và « rào » lại. Biển Đông trở thành cái « ao nhà » của Trung-Quốc. Mặc dầu các tài-liệu lịch-sử của Việt-Nam và Trung-Quốc sau này đều cho thấy những gì mà lãnh-đạo Việt-Nam tuyên-bố qua các công-hàm hay các bài báo ghi lại nói trên đều không đúng sự thật. Sự thật là hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa cũng như vùng biển tại đây từ lâu đã thuộc về chủ-quyền của người Việt-Nam. Người Việt đã khám-phá đầu tiên và khai-thác kinh-tế liên-tục các nơi này từ nhiều thế-kỷ là điều không ai có thể phản-biện. 
   Khẩu-hiệu « Việt-Nam ra biển lớn » nên đổi thành « đi cho hết biển nhà ». Biển nhà đi không xong thì mong gì ra « biển lớn » ? Nhưng đi cho hết biển nhà cũng không đơn-giản. Trước hết phải xác-định chủ-quyền « biển-nhà », một mặt với các nước Thái-Lan (đã xong), Kampuchia (đã xong), Mã-Lai, Nam-Dương, Đài-Loan và Phi-Luật-Tân ; mặt khác với Trung-Quốc. Đây là một vấn-đề cực-kỳ phức-tạp, vừa tùy-thuộc công-pháp quốc-tế nhưng cũng tùy-thuộc rất nhiều ở sức mạnh quân-sự của các bên tranh-chấp mà Việt-Nam không biểu-dương được sức mạnh nào, người viết sẽ trở lại trong một bài khác. Vì thế hô khẩu-hiệu để ru ngủ thì dễ, tuyên-bố suông để lấy lòng quan-thầy thì rất dễ, nhưng lấy lại đất đai, lãnh-hải của cha ông thì sẽ không dễ.

II. Chiến lược biển đến năm 2020 
    Bài đọc của Tổng Bí-Thư Nông Đức Mạnh nhân hội-nghị bế-mạc có ghi : « Chiến lược biển đến năm 2020 phải xác định rõ quan điểm, mục tiêu và định hướng các lĩnh vực ưu tiên, đột phá; định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển; định hướng chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại; định hướng điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển; định hướng phát triển khoa học công nghệ biển; định hướng về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, về xây dựng kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển; và định hướng chiến lược các vùng biển phía Bắc, Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. » 
    Nói chung, « chiến-lược » tự nó cũng có nghĩa là « định-hướng ». Định-hướng thì dễ, ai định cũng được, nhưng quan-trọng là phải định cho đúng hướng. Đã mấy mươi năm qua « định-hướng xã-hội chủ-nghĩa » đến nay cũng vẫn còn loay-hoay ở chỗ… « định-hướng », tức vẫn chưa biết hướng nào ! Vì đâu có ai hình-dung được bóng dáng XHCN nó sẽ là thế nào. Vì thế lời nói về « định-hướng biển đến năm 2020 » của ông Mạnh làm người ta rất ái ngại. 

    Bản thông-cáo viết : « Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53-55% GDP, 55-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước ». 

    Kinh-tế biển là những hoạt-động kinh-tế có liên-quan đến biển. Ngoài hải-sản tôm, cá… ta có thể xem các ngành thuộc về dịch-vụ như vận-chuyển hàng-hóa (cabotage maritime) và hải-cảng container (container port) thuộc kinh-tế biển. Riêng ngành khai-thác dầu-khí trên biển khơi (offshrore) thì nên để vào phạm-vi khai-thác khoáng-sản.
    Theo cục Thống-Kê Việt-Nam :    
    - Đến năm 2005 tỷ-trọng nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước chiếm 20-21%; tỷ-trọng công-nghiệp và xây-dựng chiếm  38-39%; tỷ-trọng các ngành dịch vụ chiếm 41-42%. 
    - Tỉ-trọng chung nông-sản và hải-sản của Hàn-Quốc năm đến năm 2000 chỉ chiếm 4,3% tổng sản-lượng nội-địa (PIB), Đài-Loan chỉ có 1,9%. Điều này khẳng-định rằng một nước phát-triển, xương-sống của nền kinh-tế phải là công-nghiệp và dịch-vụ. 

  So-sánh với Đại-Hàn và Đài-Loan, ta thấy con số 21% PIB của nông, lâm, ngư sản của Việt-Nam là một con số lớn. Nhưng theo bản tổng-kết thì tốc-độ tăng của ngành nông, lâm, hải sản của Việt-Nam có khuynh-hướng ổn-định, không tăng nhiều. Đó là dấu hiệu lạc-quan cho sự phát-triển kinh-tế.
    Nhưng:

    - Giá trị thặng-dư của ngành thuỷ sản bình quân hàng năm tăng 8,9%, cao hơn tốc độ tăng bình quân 4,9% của thời kỳ 1996-2000, do tăng cả sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác, nhất là khai thác biển. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng, chủ yếu do nhiều địa phương tiếp tục mở rộng diện tích nuôi trồng
. 
    - Ước tính  năm 2005 so với năm 2000, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 30% với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 5,42%, trong đó nông nghiệp tăng 4,11%/năm, lâm nghiệp tăng 1,37%/năm, thuỷ sản tăng 12,12%/năm
. 

    - Tổng số lượng hải-sản (nuôi và đánh bắt) năm 2005 là 3433 ngàn tấn. Trị-giá hải-sản năm 2005 là 38,6 ngàn tỉ đồng, nông nghiệp là 137 ngàn tỉ đồng, vậy hải-sản chỉ bằng 28% nông-sản. Như thế hải-sản chỉ chiếm một số nhỏ trong PIB. 
    - Số tàu đánh cá (xa bờ) của Việt-Nam cũng không lớn, cả nước chỉ có 20.118 chiếc, được phân chia không đồng đều. Cả miền Bắc từ Quảng-Ninh đến Ninh-Bình chỉ có 848 chiếc, miền Trung từ Thanh-Hóa đến Huế chỉ có 1183 chiếc. 

    - Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2001-2005 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 2,2 tỷ USD
, tức chỉ khoảng 3% GDP. 

    Tình-hình như thế, không thể chỉ dựa vào hải-sản, Việt-Nam sẽ phát-triển biển trên phương-diện nào để « kinh-tế biển » đạt 53, 55% GDP, 55-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước ? 

    Điểm quan-trọng: 55-60% kim-ngạch xuất-khẩu. Các ngành dịch-vụ hàng-hải, cảng container… thì không thể xếp vào loại « xuất-khẩu ». 
    Ta đã biết, tài-nguyên hải-sản vùng biển cạn của Việt-Nam ngày một cạn-kiệt vì khai-thác quá mức trong lúc bộ-phận tàu đánh cá biển xa vẫn chưa tổ-chức hoàn-chỉnh, lại thêm kỹ-thuật thô-sơ, không có tầm-cỡ cũng như được trang-bị máy-móc như ngư-dân các nước Nhật-Bản, Đài-Loan hay Trung-Quốc. Việc này không phát-triển, hay khó phát-triển vì nhà-nước lo-sợ ngư dân “dong thuyền vượt biên”. Sự nghi-kỵ giữa dân chúng và người cầm quyền vẫn còn rất lớn. 

    Nói chung, Việt-Nam không thể khai-thác các ngư-trường trong vùng biển ở cận nhà để đạt được chỉ-tiêu đã đề ra. Mọi cố-gắng sẽ đem lại tai-hại lâu-dài cho môi-sinh biển do việc đánh-bắt và tàn-phá cạn-kiệt môi-trường sống của các loài động vật cá, tôm.

    Người ta cũng nói nhiều đến phát-triển du-lịch, mở-mang những vùng giải-trí tại các nơi có bờ biển đẹp. Nhiều người đã có khuynh-hướng « noi gương » Thái-Lan trong lãnh-vực du-lịch, nhất là kỹ-nghệ du-lịch sex. Phe công-an, theo truyền-thống thì nắm mọi hoạt-động kinh-tế liên-quan lãnh-vực ăn-chơi như khách-sạn, vũ-trường v.v... thì rất hào-hứng trước các hoạt-động kinh-tế này. 

    Thực sự thì Thái-Lan là một nước phát-triển nhờ vào công-nghiệp. Kỹ-nghệ du-lịch nước này chỉ góp vào khoảng 5 đến 7% tổng sản-lượng quốc-nội mà thôi. Mặt khác, chưa có thống-kê nào về các tác-hại của « du-lịch tình-dục » lên nền-tảng đạo-đức xã-hội cũng như lên sức-khỏe của người dân Thái-Lan. Hiện nay các nước Châu-Á, đứng đầu là Thái-Lan, con số nạn-nhân chứng bệnh AIDS đã lên quá mức báo-động. Tổng-số nạn-nhân ở Châu-Á là 7,4 triệu người. Tại Kampuchia có đến 3% dân-số bị bệnh Aids. Tại Việt-Nam, trên 20% đỉ-điếm trong các thành-phố đã mắc bệnh. Bệnh này cũng đang lan rộng tại các nước Trung-Quốc, Mã-Lai. Rồi đây người ta sẽ chứng kiến một thảm-kịch mới tại các nước đang phát-triển. Thảm-kịch này sẽ làm khủng-hoảng xã-hội và làm trị-trệ, nếu không nói là suy-thoái, việc phát-triển quốc-gia. Con số 5% GDP thâu vào do du-lịch có thể là lớn, nhưng sự tàn-phá của nó cũng sẽ lớn không kém. Những người “fan” về kỹ-nghệ du-lịch, như bộ công-an, nên nghiên-cứu về du-lịch tại các xứ như Pháp, Ý, Tây-Ban-Nha... là các xứ nổi tiếng về du-lịch thế-giới để áp-dụng cho nước nhà. Dầu vậy, con số đóng góp vào GDP do du-lịch đem lại của nước Pháp cũng tương tự như Thái-Lan, chỉ khoảng 5-7% mà thôi.    
    Tài-liệu cục Thống-Kê Việt-Nam ghi: 

    - Trong 5 năm qua hai khoản thu lớn là thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm khoảng 45% tổng thu ngân sách Nhà nước.
    - Thu từ dầu thô tăng bình quân hàng năm 18,7% và chiếm tỷ trọng gần một phần tư tổng thu ngân sách Nhà nước, chủ yếu do những năm vừa qua giá dầu thô tăng mạnh, nhất là trong năm 2005. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đưa vào cân đối ngân sách tăng bình quân 14,7%/năm và chiếm tỷ trọng 20,9%.

    Như thế chỉ có khai-thác dầu-khí mới có thể phát-triển đến mức 53-55% GDP, 55-60% kim-ngạch xuất-khẩu. Tiềm-năng dầu-mõ thềm lục-địa Việt-Nam cho phép chúng ta lạc-quan về con số. Nhưng đây là một hình-thức « bán của nhà mà ăn ». Tài-nguyên này là tài-nguyên của quốc-gia, thuộc về người dân, của thế-hệ hôm nay và các thế-hệ mai sau. Lãnh-đạo Việt-Nam hiện nay không thể đặt ra chỉ-tiêu một cách bất-cập rồi cố-gắng thực-hiện chỉ-tiêu với bất-kỳ giá nào. Hãy nhìn sang xứ Na-Uy, đây là một nước sản-xuất dầu-khí quan-trọng trên thế-giới. Ta nên biết là ngân-khoản đem lại do khai-thác dầu khí của Na-Uy thì do một ủy-ban độc-lập với nhà-nước kiểm-soát. Chỉ có một phần nhỏ ngân-khoản này được sử-dụng cho ngày hôm nay, phần rất lớn còn lại được ủy-ban này đầu-tư vào các mục-tiêu kinh-tế mà thành-quả sẽ chỉ dành cho các thế-hệ tương-lai của Na-Uy. 

    Việc khai-thác dầu-khí hiện nay ở Việt-Nam, khai-thác thế nào? sản-lượng bao nhiêu? chi-tiêu ra sao? Tất cả đều thuộc về “bí-mật quốc-gia”. Người ta sẽ không phản-đối nếu thành-quả của việc khai-thác này sẽ dành vào việc xây-dựng quốc-gia như xây-dựng hạ-tầng cơ-sở, kiến-thiết và tổ-chức lại hệ-thống giáo-dục, lập quĩ an-sinh xã-hội cho người nghèo, nâng-cấp và bảo-trợ quốc-phòng v.v... Nhà-nước Việt-Nam nên noi gương xứ Na-Uy để thành-lập một ủy-ban độc-lập về việc sử-dụng và khai-thác các nguồn tài-nguyên quốc-gia. Đây cũng là  một  phương-pháp chống tham-nhũng một cách hữu-hiệu.
    Con số 55% GDP tuy lớn nhưng không phải không thể thực-hiện bằng kinh-tế biển mà không qua việc khai-thác dầu-khí. Ta có nhiều gương sáng để bắt chước áp-dụng. Nhìn qua Tân-Gia-Ba, xứ này không có tài-nguyên, làm giàu lên bằng dịch-vụ cảng container. Theo một nghiên-cứu gần đây, chỉ trong 10 năm tới, các hải-cảng Việt-Nam có ưu-thế kinh-tế hơn Tân-Gia-Ba (và Hồng-Kông). Việc các nhà lãnh-đạo Việt-Nam mời ông Lý Quang Diệu, cựu thủ-tướng Tân Gia Ba, sang làm cố-vấn để phát-triển là một sai-lầm hết sức tai-hại. Chỉ trong 1 thập niên tới, do địa cầu hâm nóng, hải-lộ Bắc-Băng Dương sẽ khai-thông. Từ Hoa-Kỳ hay Châu-Âu sang Châu-Á không cần phải đi qua kinh đào Suez hay Panama. Tân-Gia-Ba vì vậy sẽ mất vai-trò vị-trí chiến-lược. Một số hải-cảng Việt-Nam vì thế có thể thay-thế cảng container của Tân-Gia-Ba để đón các tàu hàng đến từ Mỹ, Âu và Nhật-Bản sau đó phân-phối cho các nước Nam Á. Ông cố-vấn Lý Quang Diệu sẽ cố-vấn cho Việt-Nam xây-dựng các hải-cảng « chư-hầu » của hải-cảng Tân-Gia-Ba. Việc này hoàn-toàn không có lợi cho Việt-Nam vì tiềm-năng Việt-Nam là phải thay-thế Tân-Gia-Ba. Việt-Nam ở thế cạnh-tranh chiến-lược với Tân-Gia-Ba.
III. Kết-Luận :
    Những khẩu-hiệu nghe thấy hiện nay trong nước « bay lên Việt-Nam » hay « Việt-Nam ra biển lớn » cho thấy tư-duy của cấp lãnh-đạo Việt-Nam vẫn còn rất bảo-thủ. Họ vẫn tưởng rằng ngày hôm nay Việt-Nam có thể phát-triển bằng những khẩu-hiệu thuốc phiện ru ngủ như thời kinh-tế bao-cấp. Hơn bao giờ hết con người Việt-Nam ngày hôm nay phải hết sức tỉnh-táo để từng bước vững chắc đi vào sân chơi của thế-giới. Trong thời-đại cạnh-tranh ngày hôm nay, người doanh-nhân Việt-Nam cần một nhà-nước trọng-tài, sáng-suốt, tạo điều-kiện cho họ kinh-doanh dễ-dàng chứ không cần một nhà-nước ru-ngủ, mị dân, công-an-trị, kiểm-soát đến cả tư-tưởng của người dân như thế này. 
    Nhưng có khẩu-hiệu như thế thì sẽ có chất-vấn như thế. Nói « bay lên Việt-Nam », tức Việt-Nam chưa bay, tức là Việt-Nam vẫn còn bị dây cột đâu đó dưới đất. Nói « Việt-Nam ra biển lớn » tức Việt-Nam vẫn còn ở trong sông rạch, ao tù. Ai đã cột cánh con chim Việt không cho nó tung cánh vào vùng trời cao rộng từ bao năm nay ? Ai đã neo con thuyền Việt trong vòng nghèo-đói ao tù từ bao nhiêu năm nay ? Người ta chợt nhớ lại, thời kỳ sau 1975, câu « cái cột đèn mà có chân thì nó cũng vượt biên ». Thì ra đảng CSVN lo ngại dân vượt biên đi hết, phải sống một mình nên đến cái cột đèn cũng phải cột lại. Hô « bay lên Việt-Nam » thì đảng CSVN phải tháo dây cột cánh Việt-Nam ra. Hô « Việt-Nam ra biển lớn » thì đảng CSVN Đảng CSVN phải mở cửa biển cho thuyền Việt-Nam ra khơi. Lãnh-đạo CSVN nên ý-thức và đặt quyền-lợi của đất nước lên trên quyền-lợi đảng. Những người lãnh-đạo đảng CSVN hôm nay, nhất là Tổng Bí-Thư Nông Đức Mạnh, đã có ý-thức về lợi-ích về đất-nước và dân-tộc. Người ta hình-dung, và sẽ lạnh mình, nếu ông Lê Duẩn hay ông Đỗ Mười vẫn còn lãnh-đạo. Nếu vậy chắc-chắn Việt-Nam sẽ không khá hơn Bắc-Hàn. Nhưng ý-thức thế vẫn chưa đủ. Lãnh-đạo CSVN phải có can-đảm đổi mới triệt-đễ từ kinh-tế đến chính-trị. Có vậy Việt-Nam mới có thể « bay lên » hay « ra biển lớn » thành-công. 
    Sợi dây đang cột không cho chim Việt cất cánh, không cho thuyền Việt-Nam ra khơi, chính là nền-tảng chính-trị độc-tài độc đảng. Phải cắt bỏ sợi dây này và thay vào đó bằng một thể-chế chính-trị dân-chủ đa-nguyên trên nền-tảng nhân-quyền. Lãnh-đạo CSVN có thể thực-hiện việc này qua việc dành 50% số ghế Quốc-Hội cho người ngoài đảng trong cuộc bầu Quốc-Hội tháng 5 sắp tới. « Dân chủ để đặt những vấn đề đất nước một cách đúng đắn và chọn một cách đúng đắn những giải pháp và những người trách nhiệm. Đa nguyên để tôn trọng mọi khác biệt, và để thực hiện hòa giải dân tộc sau những xung đột đẫm máu. Nhân quyền để phát huy sinh lực và sáng kiến của mọi người
 ». Lãnh-đạo đất nước hôm nay phải bỏ biện-pháp đàn-áp, bắt-bớ trù dập, khủng bố những người yêu nước. Việc vừa mới cô-lập, bắt bớ cha Lý, vẫn giam-cầm Nguyễn Vũ Bình là các việc làm rất hạ-sách, chỉ dành cho các chế-độ độc-tài không có sáng-kiến. Lãnh-đạo Việt-Nam nên xóa-bỏ việc áp-bức để thay vào đó phương-pháp thảo-luận. Chỉ có thảo luận mới có thể « xây dựng một đất nước Việt Nam mà những con người hôm nay có thể chấp nhận và các thế hệ mai sau có thể tự hào ». Và đây không phải là ước-mơ chung của mọi người Việt-Nam đó hay sao ?
Pháp-Quốc, 27 tháng 2 năm 2007

Trương Nhân Tuấn
Chuyến về nước của Thày Nhất Hạnh :
Chuyến đi gây nhiều bối rối
Bùi Tín.
    Thế là sau 2 tháng đợi chờ và thương lượng khá là căng thẳng giữa các vị lãnh đạo tăng thân Làng Mai và ban tôn gíáo cộng sản ở Hà Nội, chuyến hành hương lớn thứ hai của Thày Nhất Hạnh đã khởi đầu. 
    Đảng Cộng sản đã buộc phải lùi bước. Từ chỗ công khai lên án các tôn giáo là ‘’ thuốc phiện ‘’ ru ngủ quần chúng, làm tay sai cho kẻ thù dân tộc, từ chỗ coi các thày tu và thày dòng đều là phản động, kích động một số kẻ mù quáng phá chùa và nhà thờ, đập phá tượng Phật và tượng Chúa thả xuống ao trong thời gian Cải cách ruộng đất… đến chỗ thỏa thuận cho đoàn Tăng thân Phật Giáo làng Mai hơn 200 người về nước truyền đạo và sau đó đi một bước nhằm bình thường quan hệ với Tòa thánh Vaticăng là những bước lùi khá là ‘’ hoành tráng ‘’ vì những sức ép của tình thế khách quan, lùi để cố tồn tại. 

    Những bước lùi miễn cưỡng vì đảng cộng sản vẫn còn ôm chặt cái gọi là chủ nghĩa Mác–Lênin với quan điểm duy vật và vô thần, đi cùng với chính sách đổi mới nửa vời, chỉ đổi mới về kinh tế mà bất động về chính trị, kiên trì nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ độc đảng, ‘’dân chủ’’ dưới sự lãnh đạo tập trung, ‘’dân chủ’’ trong khuôn khổ của nền chuyên chính cộng sản. Về văn hóa, đảng cộng sản sùng bái Marx Lénine vẫn là những người mất gốc dân tộc, trống rỗng và vô đạo trong đời sống tâm linh. 
    Cho nên chuyến đi của Thày Nhất Hạnh làm cho cả triều đình Hànội bối rối. Được biết sự chia rẽ diễn ra khá gay go trong nội bộ ban chấp hành trung ương và cả trong bộ chính trị 14 vị. Quyết định cấp vida nhập cảnh chỉ có 3 ngày trước khi đoàn khởi hành. Vẫn chưa biết ông Nguyễn Minh Triết có dự cuộc Lễ cầu siêu thứ nhất ở Chùa Vĩnh Nghiêm giữa Sài Gòn ngày 16 tháng 3 sắp tới hay không ? Ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng chưa nhận - cũng chưa từ chối -  lời mời đến dự cuộc Lễ cầu siêu ở Huế ngày 2 tháng 4 và ở Hà Nội ngày 20 tháng 4. Cung đình Hà Nội còn tiết lộ ông tổng Nông Đức Mạnh cau mày nhăn mặt thấy mình bị ‘’ bỏ quên’’ trong sự kiện mở đầu năm con lợn.

    Thật ra cung đình Hà Nội còn nhiều bối rối to lớn hơn nhiều. Những điều Hà Nội cố che dấu với đồng bào trong nước và thế giới sẽ có nguy cơ bị phơi bày trước công luận. Làng Mai yêu cầu đồng bào cả nước tổ chức lễ cầu siêu tại từng nhà, và gửi tên tuổi danh sách người thân từng gia đình bị chết trận, trong tù và trại cải tạo, trên biển, trong cải cách ruộng đất… thuộc các bên. Nếu việc này được kê khai rõ ràng đầy đủ thì sẽ biết khá chính xác, gần với sự thật, nhiều con số hiện chỉ là những ước đoán còn rất cách xa nhau; như con số bà con thuyền nhân chết trên biển cả vì giông bão, tàu hư hỏng gặp tai nạn, bị hải tặc… có người đưa ra con số ước đoán là nửa triệu, cũng có người ước chỉ là 20 ngàn. Số bị chết trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh tổ chức từ 1952 đến 1956 là 7 đến 8.000, hay là 12 đến 15.000 ? hoặc trên 27.000 ? chưa kể số người trong gia đình họ chết sau đó vì hậu quả của bi kịch rộng lớn ấy. Và cuộc tàn sát ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân, khi quân đội miền Bắc rút gấp lên núi, họ đã giết 3 ngàn hay 6 ngàn người hay nhiều hơn nữa ?  Và Hà Nội cũng giữ kín con số viên chức và sỹ quan miền Nam chết trong các trại cải tạo từ sau 30/4/1975 là bao nhiêu. Thật ra tăng đoàn làng Mai không có đủ sức về tổ chức và phương tiện để làm nổi một cuộc thống kê quy mô quốc gia như thế. Món nợ lịch sử này chỉ có thể trả khi đảng cầm quyền thực hiện đúng lới thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói trong buổi giao lưu trực tuyến với dân mới đây là : tôi ghét nhất sự dối trá, tôi quý nhất sự trung thực. Vậy nhân đây xin ngài thủ tướng cho biết trong vấn đề nạn nhân thời chiến ông muốn vẫn là kẻ dối trá hay tâm nguyện trở nên người trung thực ? 
    Trong cơn bối rối, lực lượng công an và tư tưởng văn hóa của đảng cộng sản sẽ kiểm soát chặt chẽ, hạn chế hoạt động của tăng đoàn làng Mai, cố khoanh ảnh hưởng của đoàn trong khuôn viên nhà chùa, hạn chế và sàng lọc kỹ số quần chúng đến tiếp xúc và tham dự các buổi pháp thoại. 

    Rồi cũng lại như năm 2005, công an sẽ cùng với hải quan dở trò hèn kém làm chậm trễ và ‘’ thất lạc‘’ hàng ngàn cuốn sách Phật giáo và hàng chục ngàn đĩa ghi âm các buổi pháp thoại của làng Mai.
    Cũng cần biết lần trước, khi tăng đoàn thăm Chùa Một Cột ra, nhóm công an trà trộn trong tổ hướng dẫn đã giả bộ lạc chân để cố hướng đoàn sang phía vào lăng Hồ Chí Minh, nhưng đoàn vẫn tỉnh táo và cười ngầm với nhau đi thẳng ra bãi xe đậu để trở về nơi nghỉ. Đây là một vấn đề gai góc trong các cuộc thương lượng; làng Mai, vì nhiều lẽ, vẫn tỏ ra cứng cỏi trước sức ép lộ liễu của nhà cầm quyền, trong đó nguyên nhân căn bản nhất là sự đánh giá rằng gây nên hằng triệu triệu oan hồn chiến tranh ở nước ta là do quan điểm sùng bái bạo lực của thực dân cũng như quan điểm sùng bái bạo động của những người lãnh đạo cộng sản mà ông Hồ là người tiêu biểu nhất.

    Các tổ chức và các chiến sỹ dân chủ đánh giá đúng mặt tích cực của chuyến hành hương thứ 2 của tăng đoàn làng Mai, không để cho chuyến đi này che lấp những cuộc đàn áp thô bạo các tôn giáo ở Huế và Tây Nguyên, coi đây càng là dịp tốt để đòi lại tự do hoàn toàn cho các ngài Huyền Quang và Quảng Độ, cho linh mục Nguyễn Văn Lý và mục sư  Nguyễn Công Chính, cho luật sư Bùi Kim Thành và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.

    Cuộc hành hương thứ 2 của Thày Nhất Hạnh dài 77 ngày chỉ mới khởi đầu. Đạo Phật đổi mới được tăng thân làng Mai khởi xướng và truyền về trong nước là đạo Phật nhập thế, gắn với cuộc sống trần thế hiện tại, đề cao cuộc sống trong hòa bình, thương yêu và chia sẻ, sống ngay thật giản dị trong sáng, coi trọng cuộc sống tâm linh; đây là một sự kiện lành mạnh, có tác dụng góp phần chữa trị những căn bệnh xã hội đang lan tràn : tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chạy theo danh vọng, tiền tài và hưởng thụ… do chính chế độ độc đoán độc đảng tạo nên và do đó không sao khắc phục được.

    Giới Phật Giáo trong và ngoài nước mong mỏi đây là dịp để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (được nhà nước đỡ đầu) hòa hợp anh em với  Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất, nhưng xem ra chuyện này còn nhiều trở ngại. Năm 2005, tại Huế đã có cuộc thiền hành chung rất xúc động giữa các tăng ni áo nâu với áo vàng, các cuộc tụng niệm chung trong tình huynh đệ được khôi phục sau mấy chục năm cách trở và xa lánh nhau. Vẫn còn có bất đồng, nhưng điều 2 bên nhất trí được lại là chỉ rõ bàn tay chia rẽ nham hiểm của nhà cầm quyền cộng sản vô đạo, nhiều quỷ kế, rỗng lòng nhân. 

    Nhìn cho xa và trông cho rộng, cuộc trở về thăm quê hương của Thày Nhất Hạnh và 200 vị của tăng thân làng Mai diễn ra khi phong trào dân chủ phát triển vững chắc bất chấp sự đàn áp tàn bạo, sẽ có thể phát huy ảnh hưởng tích cực, vượt qua những tính toán thiển cận của chính quyền độc đoán đang bối rối, tiến lui đều khó. 

    Bối rối nọ chồng lên bối rối kia. Cuộc bầu Quốc Hội lần thứ 12 sắp tới vẫn chỉ sẽ là sự trình diễn trâng tráo cái trò ‘’đảng chọn dân bầu’’ để dựng nên một Quốc Hội của đảng, do đảng, vì đảng, đến mức ông Nguyễn Đình Hương (Mười Hương) từng là trưởng ban bảo vệ chính trị của đảng phải kêu trời rằng vẫn sẽ chỉ là những ‘’nghị gật ‘’, làm cho cả cung đình phải ngỡ ngàng và bối rối thêm. 

    Những bối rối biểu hiện những bế tắc hiển nhiên của đảng cộng sản. Không thể nào lại vừa chủ trương tôn trọng tự do tôn giáo lại vừa đàn áp tôn giáo có hệ thống. Không thể nào chủ trương bầu cử tự do lại vừa giữ độc quyền một đảng. Không thể nào hội nhập với thế giới mới lại khước từ những giá trị lớn nhất của thế giới là tự do và dân chủ đa nguyên đa đảng. 

Paris 26/2/2007.  

Bùi Tín.
Suy tư 

Đông và Tây

Nguyễn Thanh Giang

    Không hiểu vì sao đôi khi tôi cứ ngơ ngẩn buồn như mấy câu ca dao xưa cũ này :
Đêm qua ra đứng bờ ao

Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ

Buồn trông con nhện chăng tơ ….

    Số phận éo le đầy ải người trong thăm thẳm buồn, lịch sử gàn quải vật vã cả một đất nước, một dân tộc qua hết gió Á lại mưa Âu !
    Vì sao thế nhỉ ? Vì sao lại không thể là mưa thuận, gió hòa ? Vì sao cứ bão táp phong ba với ầm ầm thác lũ ?
    Đã có một thời ta dùng chữ Hán để đọc sách Tây nhờ “Tân thư” nhưng đã nhanh chóng vượt qua “Đại đồng thư” (của Khang Hữu Vi), “ Ẩm băng thất ” (của Lương Khải Siêu) để đến với “Khế ước xã hội” (của Jean Jacque Rousseau), “Tinh thần pháp luật” (của Charles Louis Montesquieu).
    Nhưng, không thiên vị, cha ông ta từng đã dạy:
“ Từ đây phải nhận cho tinh,

Học Tây, học Hán cho rành mới hay ”
( Tân Đính Luân Lý Giáo Khoa của Đông Kinh Nghĩa Thục).

    Thế mà, tiếp thu chủ nghĩa Marx- Lenin từ Phương Tây xa lạ và dựa vào hai nước Phương Đông, Trung Quốc-Liên Xô, ta đã làm hết cuộc cách mạng này đến cuộc cách mạng khác để rồi kết quả là, như Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương đảng CSVN, khái luận trong cuốn “ Cuộc cách mạng của chúng ta ” : 

    “ Không có sự giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô, Việt Nam khó thắng được Mỹ. Nhưng, một mặt khác, lại phải thấy rằng: không có sự can thiệp và tác động của hai nước đó, khả năng Mỹ nhẩy vào Việt Nam không phải là một tất yếu.

     Sự can thiệp của Liên Xô và Trung Quốc buộc ta phải tiến hành cách mạng giai cấp theo kiểu các nước đó đã làm kể cả cách mạng dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa đưa lại cho ta những tai hại quá lớn. Những cuộc vận động chỉnh quân chỉnh đảng thực chất là đẩy lùi hệ tư tưởng của ta do Nguyễn Ái Quốc kiên trì, đưa chủ nghĩa Mao vào Đảng và xã hội ta ”.
    Sau khi dạy ta một bài học với cái giá hàng vạn xác người, Hồ Cẩm Đào giương lên cho ta tấm biểu ngữ óng ánh 16 chữ “ Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai ”. Hoa Kỳ thì, sau cuộc chiến ngốn hết 1,1 triệu liệt sỹ Việt Nam và 58.090 quân nhân Mỹ, Bill Clinton lạc quan tuyên bố : “ Tôi tin rằng việc bình thường hóa và tăng cường các cuộc tiếp súc giữa người Mỹ và người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam, như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Tôi tin manh mẽ rằng việc cuốn người Việt Nam vào mặt trận kinh tế rộng lớn của cuộc cải cách kinh tế và mặt trận rộng lớn của cải cách dân chủ sẽ giúp tôn vinh sự hy sinh của những người đã chiến đấu vì tự do ở Việt Nam ”.
    Ôi, chàng nông dân Việt Nam nghèo khó và khốn khổ, giữa đêm trường, trước “ đèn khêu đôi ngọn, anh trông ngọn nào ” ?

    “ Muốn tắm mát lên ngọn sông đào. Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh”. 

    Song, phải chăng anh cứ nên “ Đôi tay vít cả đôi cành ” nhưng, “ Quả chin thì bứt, quả xanh thì đừng ”! 

                      Hà Nội, ngày khai mạc Hội nghị APEC 14
Nguyễn Thanh Giang

Bàn về “phân biệt dân tộc” trong thế giới phẳng

Vũ Cao Quận
    Vàng bạch đinh – vàng hoe – vàng đậm
    Trên bàn đọc sách tôi đang có cuốn “Thế giới phẳng ”của Thomas L.Friedman của Nhà xuất bản Trẻ. Với tuổi 75, cuốn sách thật nặng chịch với 818 trang chữ rất nhỏ cộng với cặp kính lão số 6 làm tôi tần ngần khiếp sợ tự hỏi liệu có đủ sức tiêu hoá nổi không?... Tuy nhiên thấy ở trên góc trái bìa sách nổi bật chữ best-seller làm tôi nổi máu tò mò đi vào cõi mênh mông tri thức ở cái tuổi :
Hiểu ra thì cũng đã già

Như con tàu đến sân ga cuối cùng !
    Qua trang mở đầu của Nhà xuất bản và lời giới thiệu của Tiến Sĩ Khoa Học Chính Trị Ðinh Hoàng Thắng, mà ở đó tôi đã cảm nhận thấy sự rào đón quen thuộc trước khi bước vào một vùng cấm kỵ. Điều ấy lại càng thúc dục tôi cặm cụi đọc.
    Quả là sách đã không phụ người !

    Cuối thế kỷ XV,Christopher Columbus lần đầu tiên hướng mũi con tàu về hướng tây đi miết với bao gian lao, sóng gió, bão bùng, đói khát, chết chóc để rồi gửi tấu trình về hoàng đế Tây Ban Nha Ferdinand và hoàng hậu Isabella bao điều về cuộc hải trình, trong đó có một điều khẳng định về thế giới là : “ Thế Giới Hình Cầu ”. 
    Ây vậy mà bỗng nhiên cái ông Friedman của thế kỷ XXI lại phanh cái “thế giới hình cầu” (cái thế giới còn đầy rẫy những âm mưu khủng bố, ẩn chứa bao lén lút, dối trá, lừa đảo) thành cái “Thế Giới Phẳng” của minh bạch, của chân lý, của lối sống chung nhân loại, làm loài người xích lại gần nhau. Thu hẹp dần khoảng cách phân biệt : dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, giầu nghèo để toàn cầu hoá cho một tương lai tốt đẹp chung sống trong hoà bình, thịnh vượng.
    Một anh bạn thân cười mỉa khi thấy tôi lóc cóc gõ những dòng trên như là một hy vọng ảo. Tôi cũng cười buồn trả lời: Nhưng chắc cũng còn hơn cái “chủ nghĩa cộng sản của Mác”. Tôi nhắc lại câu của một nhà chuyên nghiên cứu về Mác : Karl Marx rất vĩ đại, nhưng giá nhân loại không có Karl- Marx thì tốt hơn ! Chắc ông chưa quên cái Nghị quyết 1481 của Quốc hội EU ?...
    Cái bóng đen che phủ bầu trời Nam Phi với thuyết Apartheid bầy đàn và cái 3K phân biệt chủng tộc man rợ ở Bắc Mỹ đã lùi về quá khứ của thế kỷ XX.

    Da đen, da mầu đã và đang lên ngôi : Nelson Mandela, Kofi Annan, Rice và với Ban Kimoon, tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc làm cả Châu Á tự hào !
    Trắng - Ðen - Vàng - Ðỏ trong Thế Giới Phẳng sẽ dắt tay nhau đưa lịch sử tiến bộ của nhân loại tiến lên phía trước.

     Thế mà một nỗi đau đớn về “  Phân biệt Dân Tộc ”  lại ngang nhiên tồn tại quá lâu trên đât nước Việt Nam của tôi, ông Friedman ạ ! Ðất nước Việt Nam mà tôi đang sống nó cong, cực kỳ cong, cong đến mức gồ ghề, khúc khuỷu! Nghĩa là cái quyền mong được sống trong một môi trường phẳng với dân chủ và bình quyền, bình đẳng đã bị chối bỏ từ khá lâu đối với nhân dân tôi.

    Từ truyền thuyết mấy ngàn năm truyền lại : Người Việt cổ từ bọc 100 trứng của Bà Âu Cơ sinh ra, nghĩa là tất cả cùng một bào thai, là anh em ruột cùng có mầu da vàng. Điều đó khẳng định dân tộc Việt Nam là người chủ chính trên mảnh đất chữ S của mình, không có nhập cư, di cư từ các mầu da đen trắng !

    Thế mà, cái xã hội sống chung của một dân tộc sinh ra từ cùng bào thai kia, không biết tự lúc nào bỗng nhiên bị phân thành 2 chủng tộc:

Chủng tộc Vàng hoe, Vàng đậm  gồm những người có thẻ Ðảng, 

    Chủng tộc da vàng bạch đinh gồm các con dân không phải đảng viên cộng sản.
     Ðương nhiên, biểu kiến không thể nhận ra được sự phân biệt “ chủng tộc” này. Sở dĩ có “chủng tộc Vàng hoe ”, “Vàng đậm” vì họ được Đảng sủng ái cấp cho  một mảnh sổ có bìa đỏ in hình búa liềm. Từ đó, họ trở thành “đặc chủng” nối đuôi dắt díu nhau tiến lên đỉnh cao quyền lực. Ở chót đỉnh quyền lực nhưng lại  chưa đủ tầm làm nhà lãnh đạo anh minh, luôn mắc sai lầm nhưng cũng lại luôn lo người khác cướp quyền nên họ cần đàn áp hơn là khoan dung, ưa trừng trị hơn là tha thứ. Thế là, đúng như Lý Thận Chi từng nói, chẳng khác gì Trung Quốc, ở Việt Nam cũng xẩy ra cái cảnh : “Cách mạng ăn thịt chính những đứa con đẻ của mình!!” Dây oan nghiệt từ Cải Cách Ruộng Ðất rồi Nhân Văn Giai Phẩm, vết xe đổ của quá khứ còn hằn sâu mà cứ xiết chặt mãi đến tận ngày nay đối với những người có ý kiến khác đấu tranh trong ôn hoà, bất bạo động Staline từng được ướp xác nằm ở trong lăng cũng đã trở về với tro bụi. Lăng Lê-Nin cô đơn lạnh giá, tuyết rơi ở trời Nga xa xăm chả lẽ không phải là dấu ấn của một thời lầm lỡ bạo hành, ảnh của Mao chỉ còn như “ chú Tàu phù ” đứng gác ở cổng Thiên An Môn ! Tấm gương thê thảm của Hô-nếch-cơ (Honeker), của Xê-au-xcu (Ceaucescu) bạo chúa chả lẽ không nói gì với cuộc đời này sao ? Rồi ngày mai ai cũng có tuổi già, khi rời quyền chức về hưu đừng để lại phải ân hận, sám hối khi thấy “lưỡi gươm thời quyền lực” có dính máu oan khiên của những người từng một thời chung lưng, đấu cật ! Mấy ông nhà thơ, nhà văn danh tiếng chỉ có giấy bút, không hề bỏ tù và cũng chẳng chém giết ai, mà khi về với cõi vô cùng cũng để lại “di cảo”, dằn vặt, đau đớn gửi lại hậu thế đọc mà nẫu ruột !...
     Cũng cần phải phân tích tỉ mỉ một chút sự khác nhau giữa cái anh “vàng hoe” (đảng viên thường) và “vàng đậm” (đảng viên đầy quyền lực) này:
  -  Anh “vàng hoe” chiếm tới 99% trong “ chủng tộc da vàng có Thẻ ”, họ hầu như không có hoặc có một chút rất ít quyền lực. Nói chung, đại đa số là người tốt, sống trung thực, nằm lẫn trong lòng dân tộc. Trừ một số “ăn theo, nói leo” nếu có thời cơ, có điều kiện họ cũng leo lên “đắp chăn chung” cùng mấy anh “vàng đậm”. Cái khối 99% này lại là cái bệ đỡ bảo vệ vững chắc nhất cái ghế quyền lực của 1% cái anh “vàng đậm”. Ðổi lại thỉnh thoảng họ cũng được hưởng “những mẩu bánh vụn của một bữa tiệc lớn” ( trích ý từ một bài viết của luật sư Trần Lâm) của cái anh “vàng đậm” ban cho !
   - Anh “vàng đậm” thì khỏi nói. Anh “vàng đậm đặc biệt” điểm số chỉ khoảng trong phạm vi 10 đầu ngón tay. Nhưng tổ quốc,giang sơn này là của “ anh”, ngân hàng, tiền bạc cũng là của “anh”, nhà cửa, đất đai cũng là của “anh” và lòng trung, hiếu của Quân đội “nhâng dâng” cũng lại của “ anh” nên quyền sinh sát trong tay “ anh ” không sợ bất cứ ai, kể cả ông trời! (xin lỗi, kể cả ông Mác, ông Lê). Tuy nhiên, trong vai diễn mị dân ngày này qua ngày khác anh vẫn nhắc đi, nhắc lại không biết xấu hổ câu của A.Lincoln, Tổng Thống Mỹ từ những năm 1776 : Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân ! (Government of people, by people, for people !) để đến nỗi người dân Việt Nam lại lầm tưởng câu danh ngôn này là của anh ? Một câu nói đùa hơi bị hay :

   - Thay vào mĩ từ  Vì Dân  anh “ vàng đậm” lặng lẽ tô vào con Số O to tướng ! nên câu ca dao : Người trong một nước phải thương nhau cùng ! Vần lục bát vơ vẩn này chả có giá trị gì, vì nếu có thương thì thương trước hết (những người trong một nước đảng) : Bùi Quốc Huy, Trần MaiHạnh, Lương Quốc Dũng, LãThị Kim Oanh, Nguyễn Việt Tiến… chứ hơi đâu mà lại đi thương lũ dân oan nằm ngồi la liệt đói ăn, khát uống, tả tơi lam lũ để kiện lũ tham nhũng cùng bọn cường hào ác bá thời @ trước Mai Xuân Thưởng làm gì ? 
    Vì trong sân chơi quyền lực từ cấp thấp nhất là phường, xã cho đến cấp trung ương : Quốc Hội, Chính Phủ tuyệt đối không phải là nơi cho phép chủng tộc Da vàng bạch đinh ngoài đảng đặt chân vào. Mà cái anh da vàng bạch đinh này chiếm tới 95% dân số ( suýt soát 80 triệu người ).Có thể có bạn đọc những dòng trên sẽ phát bực : Quái ! Cái thằng cha này sợ cái gì mà nói bóng, nói gió vàng hoe với vàng đậm ? Thưa với bạn khi đọc L.Friedman tri thức vào bậc thày (đối với riêng tôi) mà giọng văn pha chút châm biếm, hài hước vui vui rất hợp với cái gu tào phào của tôi nên tôi cũng viết tào phào vài dòng về sự phân cách nếu không muốn nói là sự “phân biệt dân tộc” giữa đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam với Nhân Dân Việt Nam thật là ghê gớm chẳng khác gì apartheid, chẳng khác gì 3K  của thế kỷ trước cho dù không có sự tàn bạo, dã man giống như thế nhưng là sự sỉ nhục vào lương tâm danh dự, nhân phẩm, lòng tự hào dân tộc của bao trí thức, của bao nhà khoa học trong và ngoài nước. Họ có tri thức bậc thầy ở mọi lĩnh vực so với cả ban chấp hành trung ương và bộ chính trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, họ có đủ tài trí để góp sức dẫn dắt đảng cùng đất nước đang tụt hậu ở mức đáng xấu hổ để tiến kịp các nước trên thế giới trong cuộc chơi WTO này. Vậy mà họ như những người dưng đứng bên lề Tổ Quốc mình ! Với tinh thần cảnh giác cao độ, cố hữu của đảng, đảng chỉ cần tiền và tài của họ, nhưng không hề có một chút xíu lòng tin ! Vì trong quá khứ họ từng là đối tượng năm - bờ - oăn - để- mà- tiêu - diệt !...
     Bài viết nhỏ nhoi với kiến thức rất hạn hẹp tôi chẳng hề có một chút hy vọng động tới sự mủi lòng của đảng cộng sản lắng nghe tiếng nói của một công dân ở tầng đáy của xã hội. Vì trước đại hội đảng X, biết bao tấm lòng và tâm huyết của các bậc trí giả trong và ngoài nước gửi tới đóng góp với đảng, lo lắng cùng đảng về vô vàn điều bất cập làm băng hoại đất nước, cảnh báo lòng Dân tin đảng suy sụp đến mức báo động đỏ đều được đảng lịch sự cám ơn nhưng không thèm dùng một dòng chữ, không thèm nghe một ý kiến nào cả. Thậm chí còn vu là luận điểm cấp tiến phản động. Tiếc lắm thay!.

Cũng xin được nhấn một điều là bài viết này không nói xấu, không đả kích ai. Cũng không hề kêu gọi bạo loạn, lật đổ. Nên nếu cần tranh luận trên cái “Thế Giới Phẳng” cũng xin được tranh luận cho minh bạch, đàng hoàng, bình đẳng và tử tế. Vẫn biết Nguyễn Vũ Bình đang còn trong ngục tối, nhưng sự hù doạ nhà tù bây giờ là vô nghĩa với lớp già, còn lớp trẻ như : Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Văn Ðài, Bạch Ngọc Dương, Trần Khải Thanh Thủy đã hiểu thế nào là dám làm, dám chịu ! Và tôi cũng tin là ông Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh đã từng tuyên bố 24-1-2006 : - Tôn trọng những ý kiến khác biệt ! Vậy hãy mở hội nghị Diên Hồng bàn về tự do, no ấm cho Dân. Còn thời đại này có mời  quân Nguyên chưa chắc nó đã đến nên đừng lo phải bảo vệ kẻo mất cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa làm gì ?... Khốn nạn cho nhân dân Việt Nam đã từng chia cay, xẻ đắng với cái tổ quốc xếp hàng cả ngày (XHCN) quá nửa thế kỷ nghe nhắc lại quá khứ còn rùng mình, bạt vía. Huống hồ Thoát Hoan nếu còn sống nằm trong ống đồng nghe kể chuyện 1975 đến 1985 hẳn sởn tóc gáy sợ vãi linh hồn mà lệnh cho vó ngựa Nguyên Mông tháo chạy. Thưa các ngài tư sản đỏ! đất nước đang an bình, an ninh chính trị ổn định chỉ duy lòng Dân “siêu không yên”, nói dại có chuyện thì sân bay trưc thăng đã sẵn ở sân sau, vù một cái sang Berne là xong ! Vậy các ngài cũng cần biết.

    Sắp bước vào bầu cử quốc hội 2007, Nhân Dân đòi hỏi và kiên quyết đòi hỏi phải được tự do dân chủ trong ứng cử, bầu cử ra một Quốc Hội xứng tầm, xứng tâm, luôn ngẩng cao đầu ở chốn Ba Ðình để bảo vệ quyền lợi cho Dân, cho Nước và cũng chính là bảo vệ nhân cách, nhân phẩm của các đại biểu quốc hội trước 80 triệu cặp mắt tinh khôn của người Dân trong nước và 3 triệu cặp mắt lọc lõi của kiều bào ngoài nước. Chả lẽ làm thân cây kiểng mãi mà sao không thấy ai đỏ mặt !
    Mong rằng cùng một giòng giống Việt Nam cả, năm 2007 không còn cảnh hai chủng tộc sống trong một Dân tộc để cùng chung sức đưa đất nước.
    Việt Nam lên một tầng cao mới ! 

Hải Phòng ngày 25 tháng 1 năm 2007

Người lính già


Vũ Cao Quận 

Rũ bỏ chủ nghĩa Mác

Phạm Hồng Đức

    Chúng ta biết rằng học thuyết Mác ra đời ở thế kỷ 19, nhưng qua thế kỷ 20 thì các đảng cộng sản mới nắm quyền ở một số nước trên thế giới. Do quan điểm, nhận thức sai lầm nên những đảng cộng sản nắm quyền đã giết oan, tù oan và nhân dân chết đói, nếu tính đầy đủ chắc có lẽ phải đến 200 triệu người. Tội ác của các lãnh tụ, của những đảng cộng sản với loài người, với dân tộc mình thật là ghê gớm quá.

    Chủ nghĩa cộng sản “ thiên đường” mà Mác đã tưởng tượng ra “ Làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu”, cả nhân loại không ai được hưởng trừ mấy chục vị ở Bộ Chính Trị  nhưng các tội ác, các tệ nạn do đảng độc tài toàn trị tuyệt đối theo đường lối Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông với quan điểm của Lê Nin “Chuyên chính cách mạng của  giai cấp vô sản là chính quyền không bị một luật pháp nào hạn chế cả” đã luôn gây cho nhân loại và nhân dân họ vô số các tai hoạ khôn lường.

    Theo tôi dù cho một đất nước có chế độ chính trị tam quyền phân lập “ lập pháp , tư pháp , hành pháp độc lập với nhau”. Nhưng khi đất nước đó chỉ có một đảng, hoặc một nhóm người lãnh đạo của bất kỳ tầng lớp nào, trí thức, công nhân, nông dân, quân đội, công an hoặc tăng lữ thì cái chế độ tam quyền phân lập ấy cũng sẽ trở thành vô tác dụng vì tất cả đều dưới sự lãnh đạo của một đảng hoặc một nhóm người mà thôi.
    Chế độ chính trị dân chủ đa đảng, pháp trị tam quyền phân lập là nền văn minh dân chủ pháp trị, phát triển của nhân loại qua hàng ngàn năm đấu tranh đi lên tiến bộ của loài người. Nhưng, thật tiếc là Mác và những người cộng sản đã không thấy và không nhận ra.
  Thực tế nghiên cứu thì ở thời cổ, chế độ nô lệ là chế độ tàn ác nhất. Nhưng theo tôi nó không tàn ác bằng chế độ xã hội  xã hội chủ nghĩa đảng trị theo kiểu Mác – Lê Nin.

    Chế độ nô lệ đã công khai coi những người nô lệ như súc vật. Họ đã đưa nô lệ bán ở chợ. Nhưng nếu như họ có công, có lòng tốt được chủ quí mến thì họ vẫn có thể được chủ trả lại tự do, hoặc có tiền cũng mua được tự do cho mình. Tuy là như vậy, nhưng  chế độ nô lệ cũng không áp bức những người nô lệ về tư tưởng cũng như tín ngưỡng của họ.

    Còn chế độ đảng trị độc tài cộng sản thì áp bức mọi con người cả tư tưởng, tín ngưỡng lẫn kinh tế và luôn lừa dối. Chính vì vậy, theo tôi chế độ độc tài đảng trị cộng sản là chế độ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại và ác hơn cả chế độ nô lệ thời cổ xưa.

    Chủ nghĩa Mác là một chủ nghĩa bình quân, nhưng xã hội loài người thì luôn có sự giàu nghèo, trí tuệ, niềm tin, sức khoẻ, sự cao, lớn, tính cách, tuổi thọ khác nhau giữa mỗi con người trong xã hội. Xã hội loài người chỉ có các giá trị bình quân như nhau rất thực tế để mọi người luôn phát triển đi lên đó là quyền tự do, quyền tư hữu, quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự quyết cá nhân của mình, quyền biểu tình, quyền đình công, quyền bầu cử, ứng cử tự do, quyền có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo hoặc một đảng nào cả, quyền tự do báo chí, quyền tự mưu cầu hạnh phúc cho mình. Các quyền chính đáng của mọi con người đó chỉ thực sự đảm bảo có được trong chế độ chính trị đa nguyên tam quyền phân lập.
    Chế độ vua quan, chế độ đảng trị độc tài thì nhân dân luôn phải nghe và làm theo các mệnh lệnh của vua, của quan, nghe và làm theo các lãnh tụ đảng cộng sản. 

    Còn chế độ dân chủ thật sự thì đảng cầm quyền, những kẻ cầm quyền luôn phải làm việc trong khuôn khổ luật pháp cho phép và luôn phải lắng nghe ý kiến nhân dân và làm đẹp lòng dân. Như vậy thì độc tài và dân chủ hoàn toàn trái ngược nhau.

    Đọc đến đây mọi người thấy đất nước Việt Nam ta đang có và đang bị hoành hành bởi một đảng một chế độ phản động tàn ác và ngu xuẩn nhất trong lịch sử 4000 năm của dân tộc rồi chứ !

    Đất nước Việt Nam muốn phát triển vững chắc đi lên giàu mạnh thật sự thì chắc chắn phải đi theo chế độ dân chủ, pháp trị đa nguyên vì đó là cái căn nguyên của mọi vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội. Không có chế độ chính trị đa nguyên dân chủ thật sự thì dù các nhà lãnh đạo có tài giỏi đến đâu cũng không thể giải quyết được gì.

    Đảng cộng sản Việt Nam do đi theo chủ thuyết Mác Lê Nin, luôn dựa vào Liên Xô, Trung Quốc  nên không có được tư tưởng “ Tự cường dân tộc”. Bởi vậy các lãnh tụ đảng luôn sùng bái các lãnh tụ đảng cộng sản ngoại quốc. Chính vì lẽ đó trong quá khứ đảng cộng sản Việt Nam nếu biết tôn trọng các ý kiến của các nhà chí sỹ yêu nước, các học giả trí thức thì chắc chắn nhân dân Việt Nam đã được Pháp trả lại độc lập như một số nước châu Á trong thập niên 40 thế kỷ trước rồi và đảng sẽ không phạm những sai lầm giết người, bắt người vô tội như tiêu diệt các đảng phái khác, hoặc bắt giam những người “ Nhân văn , Giai phẩm” hoặc kết án những người của đảng “ Xét lại chống đảng” hoặc vụ Tổng cục 2 , vụ T4 v.v.. và vv … 
    Nếu như vậy thì chắc chắn dân tộc Việt Nam đã giàu mạnh như nước Nhật rồi và hiện nay ai cũng được hưởng tự do dân chủ. Nhưng thật tiếc quá trình lịch sử của dân tộc ta đã không thể có được chữ “nếu” trên.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam sau 76 năm ra đời, 52 năm cầm quyền 20 năm đổi mới. Đổi mới thực sự là đảng đã phản bội hoàn toàn học thuyết Mác Lê Nin. Nhờ vậy đã có nhiều cán bộ cao cấp, cũng như nhiều đảng viên, trí thức ở trong nước đã thức tỉnh nhìn ra sự thật.

    Đồng thời đã có nhiều người đi học ở các nước văn minh, dân chủ, rồi dân Miền Nam phải chạy loạn cộng sản năm 1975 nên bây giờ ở trong và ngoài nước đã có rất nhiều những người tài giỏi thật sự. Nếu đảng cộng sản Việt Nam vì dân tộc, vì nhân dân thì hãy mở tự do, dân chủ cho những nhân tài có cơ hội phục vụ đất nước.
    Theo tôi, chúng ta không cần phải mời người nước ngoài đến làm thầy hoặc phải học theo bất kỳ một nước nào cả, vì dân tộc ta có văn hoá riêng, hoàn cảnh riêng. Người Việt sẽ là người hiểu dân tộc mình hơn ai hết. Đất nước có tự do dân chủ, có nền pháp trị nghiêm minh, có một nhà nước gọn nhẹ, nhiều nhân tài luôn biết tôn trọng luật pháp, tôn trọng sự thật, cùng đoàn kết xây dựng đất nước thì chắc chắn nước Việt Nam sẽ đi lên nhanh chóng và với cơ hội, hội nhập mở rộng thị trường, mở rộng quan hệ với các nước dân chủ, giàu có văn minh Mỹ, Âu, Á… cũng như sự tiếp nhận đầu tư các nền kỹ thuật tiên tiến thì chắc chắn Việt Nam sớm sẽ trở thành một trong những con rồng ở Đông Nam châu Á. Còn nếu vẫn duy trì chế độ đảng trị độc tài thì chắc chắn Việt Nam dù vẫn phát triển, nhưng sẽ ngày càng tụt hậu với các nước có nền chính trị văn minh tự do dân chủ ở trong khu vực.
     Đảng cộng sản Việt Nam do nền đảng trị độc tài đã đẻ ra vô số các tệ nạn xã hội như tham nhũng, quan liêu vv… mà hiện nay đảng gọi là “Quốc nạn”. Đảng đang hô hào chống tham những. Nhưng đảng sẽ không thể làm được vì đảng đã vừa bơm nước vào ao lại vừa tát ao. 

    Bởi vậy đảng càng hô hào chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng phát triển. 

    Có người nói đảng chỉ chống từ vai trở xuống. Theo tôi đảng chống từ đầu gối trở xuống cũng không chống được vì đảng trị độc tài đã tự nhiên cho những kẻ có chức, có quyền tự quyết định mà không bị cơ quan nào hoặc ai giám sát cả. Do vậy tham nhũng là tất yếu.

    Một đất nước văn minh thì nhà nước luôn tôn trọng tự do, tín ngưỡng, để các tôn giáo xây niềm tin, xây đạo đức cho mọi người để trí tuệ, tâm hồn con người luôn được dung hoà, bình an thì xã hội mới có đạo đức được. Còn cộng sản thì coi tôn giáo là kẻ thù, là thuốc phiện và đảng luôn dối trá, lừa nhân dân thì đảng làm sao dạy đạo đức cho mọi người được.
    Bởi vậy các cán bộ của đảng, cũng như nhân dân sống trong thời đại đảng trị độc tài cộng sản luôn bị suy thoái và băng hoại đạo đức là đúng với qui luật tự nhiên, qui luật nhân quả, qui luật xã hội. 

    Đảng cộng sản do nền đảng trị là nền nguỵ trị, ngu trị nên đảng đã đưa dân tộc đến bờ vực thẳm buộc đảng đã phải từng bước thay đổi từ đảng trị khép kín đến đảng trị nhưng mở cửa kinh tế nay là đảng trị hội nhập. Như vậy dù hiện nay đảng vẫn hô “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng kinh tế thị trường là kinh tế thị trường, vì vậy kinh tế thị trường sẽ bóp chết sự độc tài của đảng. 

    Hội nhập là cơ hội của các nhà tư bản ở 149 nước thành viên vào WTO. Họ sẽ vào Việt Nam làm ăn và bắt buộc phải thay đổi luật pháp, mở rộng dân chủ để dần thích ứng với luật pháp quốc tế. Chính vì vậy khi hội nhập thì tư tưởng dân chủ sẽ tràn vào trong đảng, trong các cơ quan của đảng, nó cũng sẽ tràn vào trong các nhà doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam nhanh hơn và với nền kỹ thuật hiện đại internet ngày nay thì đảng không thể kiểm soát nhân dân được nữa.
    Đảng hiện nay đang ngày càng bị nhân dân lên án, chối bỏ. Đảng đang bị nhiều và ngày càng nhiều đảng viên của đảng chống lại đảng và đảng hiện nay do có nhiều phe phái trong đảng chống lại nhau do đảng đã hoàn toàn mất uy tín. Với trào lưu dân chủ ngày càng lớn mạnh, rồi đây bắt buộc đảng sẽ phải thay đổi chính trị để đi theo con đường tự do dân chủ, pháp trị đa nguyên là điều chắc chắn.

    Để đi đến một nhà nước pháp trị dân chủ đo nguyên thì tôi xin có mấy ý kiến đề nghị sau :

· Chính phủ và Quốc hội hãy thả những người tù lương tâm và không nên đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ nữa.

· Để đất nước Việt Nam có độc lập thật sự thì Chính Phủ và Quốc Hội Việt Nam phải hoàn toàn không bị thế lực nước ngoài gây sức ép.

· Chính Phủ và Quốc Hội cần mời một số nhà dân chủ đến và cùng ngồi lại trên tình anh em, tình dân tộc cùng bàn và tìm cách để đưa nước ta trở thành một nhà nước có dân chủ thật sự.
    Năm 2007 là năm bầu cử Quốc Hội. Quốc Hội khoá 12 họp thì cần bàn đến các vấn đề sau :

· Luật hoá cho lập đảng, lập hội. Như một đảng thì cần có bao nhiêu người, bao nhiêu chữ ký của nhân dân và phải có điều lệ, cương lĩnh rõ ràng.

· Luật hoá Quốc Hội để Quốc Hội thật sự do dân bầu lên và là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền giám sát chính phủ, bãi miễn chính phủ, cũng như phê duyệt các chức danh, các chính sách nghị quyết của chính phủ và Quốc Hội thực sự độc lập với hành pháp và tư pháp.

· Luật hoá quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị các đảng phái.

· Luật hoá công an , thanh tra, viện kiểm sát để các cơ quan này có quyền lực thật sự và có quyền bắt bất cứ cá nhân nào hoặc tổ chức nào vi phạm pháp luật.

· Luật hoá ngành tư pháp để ngành tư pháp thật sự được độc lập với Quốc Hội, với chính phủ và các đảng phải. Đồng thời có quyền xét xử nghiêm minh, đúng luật, đúng tội với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào phạm tội, phạm luật.

· Luật hoá báo chí, để báo chí được hoạt động tự do, đứng về lẽ phải, nói lên lẽ phải và không bị một tổ chức, cá nhân hay đảng phái nào kiểm duyệt hoặc thao túng.

· Luật hoá tranh cử Quốc Hội cũng như các chức danh đứng đầu nhà nước, đứng đầu tỉnh, thành phố quận huyện, xã để mọi người dân đến tuổi trưởng thành đều có quyền ra bầu cử và ứng cử tự do.

  Có như vậy thì nước ta mới có một nhà nước mạnh và hợp pháp, có nhiều người tài, đức. Đó là một nhà nước do dân bầu ra, đại diện và phục vụ nhân dân thật sự.

    Một nhà nước mạnh là một nhà nước có luật pháp nghiêm minh, rõ ràng và luôn có sự giám sát giữa các đảng phái với nhau. Có sự giám sát của Quốc Hội, của báo chí, của nhân dân và đồng thời Quốc Hội, chính phủ, ngành tư pháp cũng như các bộ, ngành phải có quyền hạn nhất định và trách nhiệm rõ ràng.
    Nước ta hiện nay dân rất nghèo khổ, không xuất hiện nhiều nhân tài, trí thức giỏi và ai cũng chán ghét chế độ thì làm sao gọi là dân giàu, nước mạnh và có lòng yêu nước được.
    Chế độ chính trị dân chủ thì kẻ gian sợ người ngay. Còn chế độ đọc tài đảng trị thì người ngay lại sợ kẻ gian và chắc chắn không ai có thể có hạnh phúc trong chế độ độc tài đảng trị. Kể cả những kẻ có quyền hành nhất. Vì vậy tôi mong những người cộng sản hãy thức tỉnh.
    Nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai tổng thu nhập của họ chỉ bằng 10% trước chiến tranh. Thế mà nước Nhật sau đó đã đi vào chế độ tự do dân chủ thực sự. Dân tộc họ đã biết đoàn kết, tự lực vươn lên, biết lợi dụng những cơ hội ở bên ngoài nên đến năm 1968, chỉ sau 23 năm, nước Nhật đã trở thành một nước giàu mạnh có tổng thu nhập đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ mà thôi.
    Đế quốc Nguyên Mông đã từng chiếm gần hết châu Âu, chiếm cả Trung Quốc, thế mà ở thời nhà Trần với hội nghị “ Diên Hồng” cả dân tộc ta đã đồng lòng đứng lên giết giặc và anh hùng Trần Hưng Đạo đã biết gạt nỗi bất hoà trong hoàng tộc vì dân, vì nước nên nhân dân ta đã ba lần đánh bại đế quốc Nguyên Mông. Đồng thời, sau khi đánh xong giặc Nguyên, nhà Trầno đã cho đốt hết danh sách những tên Việt gian bán nước. Thật là vĩ đại. Trần Hưng Đạo vừa là người anh hùng, vừa là người nhân đức, thật là tấm gương chói ngời trong lịch sử muôn đời của dân tộc ta.
    Tôi mong những người cộng sản, cũng như những người đấu tranh cho dân chủ hãy noi gương thời nhà Trần chung lòng yêu nước vì nhân dân thật sự. Chúng ta cùng đoàn kết trong tình anh em, trong tình dân tộc để cùng nhau vượt qua.

                                                                          Nghệ An, tháng giêng 2007

Phạm Hồng Đức
Tôi hỏi…





Nguyễn Xuân Nghĩa

Tôi có 60 năm cùng nhân dân tôi

Làm công dân hạng ba 

xã hội loài người.

Ai không thì không!

Muốn biết thì tôi hỏi!

Tôi hỏi đấng thứ nhất:

- Người tạo ra loài người;

 Có phân biệt chủng tộc không

mà da trắng thì sang, 

da vàng thì thấp?

Người lặng thinh,

Chỉ cho tôi… nước Nhật…

Tôi hỏi đấng thứ hai:

- Người nặn ra loài người,

có chủ ý không

 cùng một nhóm kinh- vĩ tuyến,

người Sinh hạnh phúc gấp 40,

người Thái 20,

còn chúng tôi…?

Người lặng thinh,

chỉ vào kinh Mác-xít 

Tôi hỏi đấng thứ ba

- Tổ tiên tôi hiền lành

Ai đem về kinh ác?

· Tự ngươi phải trả lời!
      Chúa Trời, đấng Tạo Hoá và Luân Hồi biến mất! 

 Đêm 20-1-2007

Nguyễn Xuân Nghĩa
Nhân đọc bài: 

“Cần cảnh giác những thủ đoạn nham hiểm" của tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang 

Hoàng Hải Minh

Tất cả các nhà hoạt động 

dân chủ nhân quyền hãy đoàn kết lại

    Một câu rất quen thuộc của nhân dân ta nói về sự đoàn kết là: "một chiếc đũa thì bẻ được, nhưng cả một nắm đũa thì khó bẻ"; hay thành ngữ "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao". Ngay ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của ĐCSVN cũng nói: " Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công" và khi di chúc lại cho toàn thể đảng viên trong ĐCS là phải giữ vững đoàn kết như chính con ngươi của mắt mình. Vậy thì đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, có đoàn kết mới có thành công. 
    Nhìn lại năm 2006 thời cuộc có rất nhiều thay đổi, vì vậy hàng loạt các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ra đời, như khối 8406, đảng Dân Chủ XXI, đảng Thăng Tiến, các hội đoàn như: hội dân quyền, dân oan... và hàng loạt tờ báo dân chủ được xuất bản; các nhà lãnh đạo ĐCSVN cũng thấy được vận nước đã chuyển mình không thể đi trái với quy luật phát triển của lịch sử trong xu thế toàn cầu và hoà nhập với cộng đồng thế giới. ĐCSVN đã thực hiện những chính sách sai lầm, mà những chính sách ấy đều bắt chước của nước ngoài chứ không phải do mình sáng tạo ta như: cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, chính sách bao cấp, chính sách phi dân chủ và nhân quyền... Nhân dân ta đã quá mệt mỏi vì các đau thương ấy. Nhân dân ta không bao giờ còn nghĩ tới các cuộc cách mạng dùng bạo lực nồi da nấu thịt huynh đệ tương tàn mà nghĩ tới cùng nhau đoàn kết tìm ra cái hay, cái ích có lợi cho đất nước, cho dân tộc mình. Tôi rất tâm đắc câu nói của ông Bush, tổng thống Hoa Kỳ khi đọc diễn văn trước Quốc Hội: "dù chúng tôi (đảng Cộng Hoà) có thất bại trước đảng Dân Chủ đi chăng nữa, nhưng chúng tôi tất cả đều vì đất nước và dân tộc". Câu nói đó có nghĩa là cho dù đảng Cộng Hoà của ông Bush có thất bại trong việc bầu cử song hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà đều có chung một nước Mỹ, một dân tộc Mỹ và không vì lợi ích cá nhân của một đảng nào làm suy yếu đi lợi ích của đất nước.

    Trở lại vấn đề phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam trong những năm qua đã lớn mạnh và không có gì cản nổi. Chúng ta được nhân dân trong nước, đồng bào Việt Nam tại hải ngoại và bè bạn khắp năm châu ủng hộ, các nhà lãnh đạo ĐCSVN qua đó cũng phải điều tiết những hoạt động của mình như chống tham nhũng, củng cố giáo dục, nới rộng quyền tự do tôn giáo, nhân quyền... Vậy thì mỗi người hoạt động cho dân chủ chúng ta đều phải đặt lợi ích chung, lợi ích dân tộc lên trên hết. Chúng ta phải xoá đi những hiềm khích cá nhân, xoá đi những thành kiến không đáng có, ta phải:


Rộng mênh mông như bốn bể



Sáng vằng vặc như tam quang
    Chúng ta không phân biệt đảng nọ, tổ chức kia hơn mình, miễn là đảng ấy, tổ chức ấy làm lợi cho dân cho nước.


Không tối mắt vì tiền bán nước



Không dày mồ đón rước lấy voi
    Chúng ta biết chiêu hiền đãi sỹ, biết trọng dụng nhân tài, chúng ta biết phục thiện, đừng công thần địa vị rằng tôi đi trước, anh đi sau; chúng ta phải lắng nghe ý kiến và ngay cả ý kiến phê bình chúng ta. Chúng ta đấu tranh để có dân chủ thì chúng ta phải dân chủ. Chúng ta chống độc tài thì chúng ta không được độc tài. Chúng ta chống tham nhũng thì chúng ta phải thanh liêm. Một vấn đề nào đó cũng có lẽ phải mà lẽ phải ấy hoặc là người, hoặc là ta chứ đừng có ta mà không có người. Câu chuyện xưa trong Tam Quốc, đức thánh Quan Vân Trường chỉ vì bị giết mà ấm ức linh hồn không tan mà đến nhà sư Phổ Tĩnh để đòi đầu (hoàn giã đầu lai), nhà sư Phổ Tĩnh đã đem thuyết nhà Phật: "xưa trái nay phải nhất thiết không bàn; nhân trước quả sau bao giờ vẫn thế. Tướng quân xưa kia quá ngũ quan trảm lục tướng; chém Nhan Lương, Văn Sú ở Bạch Mã Thành và hàng nghìn viên tướng khác thì sao người ta không đòi đầu tướng quân mà tướng quân không trả đầu người ta đi! Đến khi tướng quân bị người ta giết thì lại đến đây đòi đầu". Quan Vân Trường xám mặt lại xấu hổ, hiểu ra lẽ phải không còn ấm ức nữa, linh hồn siêu thoát. Quan Vân Trường hiển thánh ở đó. Vì vậy đi đến sự đoàn kết nhất trí để mưu sự nghiệp chung mình phải tự thấy mình trước để rồi khi có mâu thuẫn ta sẽ tự ta hoà giải. Đức thánh Trần Hưng Đạo có hiềm khích rất lớn với thượng tướng Trần Quang Khải nhưng tự ngài đem nước tắm cho Trần Quang Khải để rồi đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

    Đọc bài viết cần cảnh giác những thủ đoạn nham hiểm của tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, hai chữ "cảnh giác" nó là muôn thủa mất rồi mà mỗi người chúng ta phải nghĩ sâu về  nó. Những kế li gián, phao tin đã có hàng ngàn năm nay. Chuyện Tam Quốc, nếu Chu Du không làm kế li gián thì làm sao Tào Tháo chém mất hai thuỷ sư đô đốc là Sái Mạo và Trương Doãn. Nếu không dùng kế phao tin của Bàng Thống thì làm sao Từ Thứ thoát khỏi Tào Tháo. Trong binh pháp hư là thực, thực là hư. Vì vậy trước mỗi việc ta cần phải suy đoán chính xác để khi xong ta không có chi ân hận. Tại sao chúng ta không gặp gỡ trao đổi để thống nhất, cứ âm thầm để rồi ngày một đồng nhưng bất hoà, làm chậm bước tiến của lực lượng dân chủ và làm suy giảm lòng tin cả trong và ngoài nước?
    Năm Tây đã đi qua, năm Ta (tết Nguyên Đán) sắp đến, viết bài này không biết nói gì hơn mà điều tôi mong mỏi nhất là sang năm mới các cá nhân, đoàn thể, các tổ chức hãy gạt bỏ tất cả những định kiến, những mâu thuẫn mà vì sự nghiệp chung; hãy đoàn kết, đoàn kết. Cũng qua bài này tôi xin kính chúc các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tôn giáo trong nước và hải ngoại bước sang năm mới mạnh khoẻ, an khang và đẩy mạnh đấu tranh cho tương lai tươi sáng của dân tộc./.


   




Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2007

                        

Hoàng Hải Minh  
  Thân phận người phụ nữ sau chiến tranh qua một bai thơ

Trần Khải Thanh Thủy

Con mang họ mẹ

                                                      Phạm Thuý Liễu

Oa oa tiếng khóc chào đời, 

Mẹ mừng  bừng sáng mảnh đời héo hon

Một thời nước  nước, non non

Tuổi xuân  gửi lại đường  mòn Trường  Sơn

Trở về sống  giữa  đời thường 

Nguyên  trinh dâng hiến yêu  thương  cùng người

Người đừng  quay mặt  người ơi,

Một niềm tin dựa mảnh đời mai sau

Thường  ngày  lệ thấm vào sâu

Hôm nay  mặc sức, nỗi sầu đầy  vơi

Mừng  vui con đã chào đời

Mặc lời trăng gió, mặc lời thị phi

          Mẹ đâu có tội tình  gì ?

 Con mang họ mẹ cũng  vì chiến tranh 

    Bài thơ mang nặng tính hoài niệm về một  thời  chiến tranh, những ước mơ nhỏ nhoi chính đáng của những cô thôn nữ bị lãng quên nơi chiến trường  giông bão. 

Một thời nước  nước non non

Tuổi xuân  gửi lại đường  mòn Trường  Sơn

    Trở về quê hưng nghe tiếng võng ru hời, bản năng làm mẹ trỗi dạy, chị đi tìm niềm vui đích thực cho cuộc đời mình  là những đứa con, dù là con xin, con rơi vãi, 

Oa oa tiếng khóc chào đời,

Mẹ mừng  bừng sáng mảnh đời héo hon

Cho dù chỉ được làm vợ ngày mà không được sống đời vợ chồng bên người mình yêu thương, quý mến, chị vẫn cam lòng, nguyện hiến dâng những gì đẹp đẽ yêu quý nhất cho người cha tương lai  của chính đứa  con  dứt ruột đẻ ra  :

Trở về sống  giữa  đời thường 

Nguyên  trinh dâng hiến yêu  thương  cùng người

    Vì chút hạnh  phúc nhỏ nhoi, mang tính bản năng, song không thể thiếu được trong  cuộc đời  thực, mà chị tự đặt mình vào mối quan hệ con người cầu xin con người :
Người đừng  quay mặt  người ơi,

Một niềm tin dựa mảnh đời mai sau

Cau th yếu đuối đến se lòng, khiến người đọc không thể ngoảnh mặt làm ngơ, và người tình của chị dù có đắn đo suy tính đến đâu cũng phải nặng lòng chấp thuận.
    Đứa con chào đời, khởi đầu của tình mẫu tử, cũng là khởi đầu của những lời đồn thổi thị phi, chính vì thế mà  nỗi niềm đầy vơi của chị trước nhân  tình  thế thái , còn  làm nặng  lòng  ta mãi:

Thường  ngày  lệ thấm vào sâu

Hôm nay  mặc sức, nỗi sầu đầy vơi

    Chiến tranh cướp đi tuổi xuân  của chị, nhưng không thể  cướp đi  hạnh  phúc làm mẹ của chị sau ngày  "chiến thắng"  trở về , vì vậy  dù sự thực có nghiệt ngã bao nhiêu thì niềm vui chào đón đứa  con ra đời vẫn lớn hơn tất cả :

Mừng  vui con đã chào đời

Mặc lời trăng gió, mặc lời thị phi
      Thương cho hoàn cảnh chị bao nhiêu  ta dễ dàng  đồng cảm với câu kết trong bài thơ chị làm bấy nhiêu:

Mẹ đâu có tội tình  gì ?

Con mang họ mẹ cũng  vì chiến tranh

    Tấm lòng chị - người  mẹ, người vợ khụng hụn thì đã nói thay cho c triệu người phụ nữ khác đồng cảnh  ngộ . 
Chiến tranh đau tất cả

Xót miếng trầu không  vôi   
Cho dù chiến tranh đến từ phía nào đi chăng nữa, phía xâm lược và bị xâm lược , phía cưỡng chiếm và bị cưỡng chiếm, đều là tội ác. Đơn giản vì sự đối thoại bằng bom đạn nào cũng là ngu xuẩn, cướp đi người người chồng, người cha, người tình của những người đàn bà, cô gái trong mái ấm gia đình Việt Nam, khiến họ phải chịu cảnh lỡ làng, goá bụa. Vì vậy sau chiến tranh, trong nỗi nhọc nhằn mưu sinh của thời hậu chiến , họ vẫn canh cánh bên lòng nỗi đau mất mát, nỗi trống trải thiếu vắng và buộc phải  tìm lại cho mình, dù chắp vá, tạm bợ, dù chỉ là trồng chuối bứng con...

Bài thơ là tâm sự rất thực của một cô gái nay đã thành bà mẹ, khiến người đọc  mãi còn  rưng rưng giọt  lệ  cảm thông

 Long Biên 24-1-2005

Trần Khải Thanh Thuỷ
Phát-biểu của Nguyễn Khác Toàn và LS Lê Thị Công Nhân về việc nhà nước CSVN gia-tăng đàn-áp những nhà tranh-đấu dân-chủ trong nước ngày 26 tháng 2 năm 2007 :

    Thưa quý vị, cũng như tất cả mọi người và dư luận trên thế giới đều biết, tuần qua bắt đầu từ ngày 16.02.2007 (vào ngày 29 Tết), nhà cầm quyền Việt Nam đã mở một chiến dịch đàn áp nhằm vào đảng Thăng Tiến Việt Nam có trụ sở ở 86 Lê Ngô Cát, thành phố Huế. Người đầu tiên bị bắt là anh Nguyễn Phong là trưởng ban thành lập đảng Thăng Tiến này. Sau đó thì họ lần lượt bắt anh Nguyễn Bình Thành, Chị Hoàng Thị Anh Đào, và Lê Thị Hằng một thành viên của Khối 8406. Song song với thời gian đó thì tối ngày mùng 2 Tết thì họ đã tràn vào văn phòng của Lm Nguyễn Văn Lý nằm ở 69 Phan Đình Phùng, Thừa Thiên Huế và bắt đầu tiến hành cuộc lục soát, cướp phá những tài sản trang thiết bị căn phòng này. Sau mấy giờ khám xét thì họ đã thu được 6 máy laptops…(bị gián đoạn bởi âm thanh cuộc biểu tình tại Nam California…)

    Vâng, tôi là Nguyễn Khắc Toàn, nhà báo tự do và là trưởng ban thành lập Công Đoàn Độc Lập Việt Nam, phó tổng biên tập Tập san Tự Do Dân Chủ, tôi đang phát biểu từ nhà riêng tại Hà Nội trước cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN đã ra tay đàn áp đảng Thăng Tiến Việt Nam. Và bức leo thang ngày càng nguy hiểm, ngày càng được nâng cấp. Tôi xin nói qua với quý vị là hồi 7 giờ tối nay tại Hà Nội, đài truyền hình VTV1 của nhà nước CSVN đã loan báo một tin cực kỳ nghiêm trọng và hết sức gây cấn là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định giao cho cơ quan điều tra an ninh của công an tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định khởi tố lm Nguyễn Văn Lý. Và nếu như bước này được thực hiện thì có nghĩa là lm Lý tới đây sẽ phải đối mặt với một bản án tù mà thậm chí còn dài hơn bản án mà hiện nay lm Lý đã phải chịu, có thể lên tới 20 năm, chung thân, hoặc tử hình. Bởi vì theo như luật pháp hiện hành, những người tái phạm luật pháp của chế độ độc tài này thì không thể nhẹ hơn bản án mà trước đây những người đó đã từng bị nhà nước này xét xử một cách độc đoán, không công bằng, và vi phạm nhân quyền trầm trọng. 

    Trên căn bản này, họ đã công bố không chỉ riêng trên truyền hình mà chính thức trên cả hãng tin của TTXVN cũng như đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Như vậy là họ đã nhằm vào lm Lý, họ cho rằng lm Lý là một trong những linh hồn của phong trào dân chủ tự do trong nước, một trong những trụ cột, và cũng là một trong những sáng lập viên của phong trào 8406. Đây là một bước leo thang rất nguy hiểm. Mặc dù linh mục Lý hiện nay chưa bị bắt giam nhưng đã bị quản thúc một cách chặt chẽ ở giáo xứ Bến Củi cách thành phố Huế gần 30 cây số.

    Chiều nay luật sư Nguyễn Văn Đài đã đến gặp tôi, cũng đã cho biết tất cả tình hình cụ thể ở đó. Ngài đã tuyên bố tuyệt thực đến ngày 26 tháng 3, tức là trên một tháng nữa. Lúc đó thì tình hình sức khỏe chắc chắn là không còn được như ngày hôm nay và có thể bị đe dọa đến tính mạng.

    Đây là một mức leo thang hết sức nguy hiểm từ việc họ nhằm vào đảng Thăng Tiến và những thành viên chủ chốt sáng lập ra đảng này như anh Nguyễn Phong, anh Bình Thành, chị Lê Thị Anh Đào, và một thành viên nữa của khối 8406 là chị Lê Thị Hằng. Tất cả những người này đã được nhà nước CSVN tạm thả ra nhưng vẫn còn quản thúc chặt chẽ nơi họ đang cư trú. Riêng LM Lý thì họ cho rằng là đầu não của cuộc đấu tranh không chỉ riêng ở Huế, không chỉ riêng của đảng Thăng Tiến, không chỉ riêng của 8406 mà của gần như toàn bộ phong trào dân chủ Việt Nam, họ cần phải triệt phá. Như sự tính toán của họ nếu như triệt phá xong lm Nguyễn Văn Lý thì tất cả phong trào dân chủ từ trong Nam đến ngoài Bắc, miền Trung sẽ tan rã. Đây là tính toán, một ảo tưởng của họ mà có thể giúp cho họ giữ vững thêm một thời gian khá dài nữa. 

    Thực ra thì ngay cả việc LM Lý có bị đàn áp, có bị bỏ tù lần thứ 3 đi chăng nữa thì điều chắc chắn là chính phủ CSVN cũng không thể ngăn cản được công cuộc đấu tranh đòi dân chủ của cả dân tộc Việt Nam. Không bao giờ họ dập tắt được khát vọng đòi được quyền làm người, đòi những giá trị nhân quyền căn bản mà mấy chục năm qua dân tộc Việt Nam đã bị đảng CSVN tướt đoạt.

    Hiện nay, anh em chúng tôi ở Hà Nội vẫn theo dõi chặt chẽ những tình hình ở trong Huế, miền Nam và các địa phương khác. Đặc biệt chung quanh việc nhà nước CSVN đã ra tay trắng trợn đối với linh mục Nguyễn Văn Lý. Chúng tôi cũng đã có những cuộc hội thảo chớp nhoáng sẽ tiếp tục điều hành khối 8406 này. Thành viên còn lại sẽ tiếp tục làm các công việc nặng nề nhưng rất vẻ vang mà LM Nguyễn Văn Lý đã điều hành một cách rất thành công trong vòng một năm qua. 

    Hôm nay thì tôi cũng đã được lắng nghe không khí sôi sục biểu tình phản đối của đồng bào hải ngoại đối với nhà cầm quyền CSVN trong chiến dịch đàn áp này. Đây là một nghĩa cử rất cao đẹp và rất chính nghĩa rất đúng lúc và kịp thời để yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Tôi đề nghị không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới, ở đâu có đồng bào người Việt của chúng ta thì ở đấy phải dấy lên một làn sóng phản đối thật mạnh mẽ để bảo vệ những người đang bị đàn áp, sẽ bị đàn áp và sắp bị đàn áp. Bảo vệ phong trào dân chủ. Và tôi đề nghị rằng đồng bào ở hải ngoại sẽ dùng tất cả những ảnh hưởng của mình vận động những chính giới, vận động các đại biểu quốc hội, các nghị sĩ, tất cả những tổ chức bảo vệ nhân quyền, ân xá, hoạt động nhân đạo, các tổ chức bảo vệ quyền con người cũng như chính phủ các nước có truyền thống yêu chuộng dân chủ tự do hãy lên tiếng kịp thời để ngăn chặn bàn tay vi phạm nhân quyền phạm thêm tội lỗi của nhà cầm quyền CSVN đối với những tiếng nói đòi tự do dân chủ trong nước. 

    Tôi xin gởi đến đồng bào đang có mặt trong buổi tại Hoa Kỳ hôm nay lời chào thân thiết nhất.

Phát-biểu của Luật-Sư Lê Thị Công Nhân:
    Xin chào toàn cả đồng bào người Việt Nam ở hải ngoại đang tham dự cuộc biểu tình chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với phong trào đấu tranh dân chủ.
    Xin chào toàn thể quý vị trên diễn đàn và tất cả những vị khách Quốc tế, những người nước ngoài đang ủng hộ cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và tự do cho người Việt Nam của chúng tôi.
    Hiện giờ là 3 giờ 40 phút sáng ngày 26 tháng 2, và chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ bị công an thẩm vấn tại số 87 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội là trụ sở của công an Hà Nội. Đây là lần triệu tập thứ 4 của công an Hà Nộị, cho giấy triệu tập lần thứ 4 so với lần triệu tập gần đây nhất mà tôi đã kiên quyết không đi thẩm vấn, và rất có thể ngày mai họ sẽ đến áp giải tôi đi thẩm vấn. Đồng thời, tôi cũng xin nhắc với toàn thể quý vị là anh Nguyễn Văn Đài cũng bị triệu tập đi thẩm vấn tại địa chỉ như trên.
    Tình hình hiện nay của phong trào đấu tranh dân chủ ở Quốc nội hiện đang rất ngặt nghèo, đúng như lời anh Nguyễn Khắc Toàn vừa trình bày. Bởi vì, một trong những người lãnh tụ xuất sắc nhất cho phong trào đấu tranh dân chủ bất bạo động và ôn hoà của chúng ta là Linh mục Nguyễn Văn Lý - đã bị bắt giữ và giam cầm từ ngày 18 tháng 2 cho đến nay. Và đến ngày hôm nay, 25 tháng 2 thì Linh mục Nguyễn Văn Lý đã chính thức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khởi tố theo khoản c, điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam là tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của khối 8406, và là người cố vấn và ủng hộ rất tích cực và hiệu quả cho Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Vai trò của Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng như đạo đức và khả năng chiến đấu của ông thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Đó là một tấm gương sáng chói không chỉ được những người yêu chuộng dân chủ tự do và hoà bình của Việt Nam tôn vinh, mà ông còn được cả thế giới ghi nhận bởi những công lao và thành tựu mà ông đã cống hiến bằng cả cuộc đời của mình cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, và là người Cha (linh mục) vô cùng kính yêu của tôi.
    Tôi là thành viên cuối cùng trong 4 thành viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam được công an triệu tập làm việc chính thức, tính từ sau Tết âm lịch cho đến nay. Và thật sự tôi cũng không đoán trước được cụ thể những việc gì có thể xảy ra với tôi.
    Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn một mình tôi để đấu tranh, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi. Tôi không thách sức, nhưng Cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hoá kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta cũng như của chính người Cộng sản thì tuỳ họ có quyền hành xử với những cái gì mà họ có.
    Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù, nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Không ai hơn chính Đấng tạo hóa -Thượng đế đã sinh tôi ra trên cõi đời này nhờ qua một thể xác đó là mẹ tôi và cha tôi, và tôi đã được sinh ra là một con người thì tôi có đầy đủ những nhân quyền cơ bản mà Thượng đế-Đấng tạo hóa đã ban cho tôi, chứ không phải là người mẹ người cha xác thịt đã sinh ta tôi trên đời. Và tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng tạo hóa đã sinh ra tôi.
    Những gì mà tôi đã làm được, tuy hết sức nhỏ bé nhưng nếu như từng cá nhân chúng ta tự coi mình là con người mà lại thờ ơ trước số phận chính trị của mình cũng như của dân tộc Việt Nam mà chưa ủng hộ, hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia, hay tham gia mà chưa tích cực, xin hãy mạnh dạn, can đảm nói lên tiếng nói của mình. 
    Cộng sản đã hết sức thành công trong một việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết. Như tôi đã nói đó, nhập ngục cứu quốc vẫn chưa là điều tội tệ nhất có thể xảy ra. 
    Tôi không nói mình là một tấm gương, nhưng tôi nghĩ rằng nếu như tôi có thể tạm thời nhận một nhiệm sở mới hết sức bất đắc dĩ đó là nhà tù thì tôi mong rằng tại nhiệm sở bên ngoài tức là xã hội sẽ có nhiều những người con Việt Nam tiếp tục những công việc mà tôi còn đang làm. Tất nhiên, trong nhiệm sở mới bất đắc dĩ đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá về dân chủ, nhân quyền và đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam. 
    Kính thưa những vị khách Quốc tế, những gì mà quý vị đã ủng hộ, đã lên tiếng để thể hiện sự quan tâm và ủng của quý vị đối với công cuộc đấu tranh của chúng tôi thật sự là vô cùng quý báu, xuất phát từ lương tri của quý vị. Tôi chỉ có thể nói một cách ngắn gọn là tôi tri ân quý vị trong cuộc đời này, nhưng có lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm được đến thế!? Thế giới văn minh phát triển về nhân văn, nhân quyền, văn hóa và kinh tế, không lẽ chúng ta chỉ làm được như vậy đối với công cuộc đấu tranh giành nhân quyền, dân chủ và tự do người Việt Nam của chúng tôi!?
    Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đặc điểm mà tôi xin được khẳng định với tư cách là một người dân Việt Nam bình thường và tôi mong rằng quý vị sẽ hiểu được và có thể vận dụng một cách có hiệu quả. Xuất phát từ một cái văn hoá (tôi muốn nói đây là CSVN) thấp kém, một phương pháp đấu tranh hoàn toàn phi nhân đạo, phi nhân bản, là chuyên chính bạo lực vô sản để đàn áp, để trấn áp với một mục tiêu hoàn toàn phi đạo lý, vô chính trị và có thể nói là phi pháp, đó là tập trung tất cả quyền lực lãnh đạo đất nước xã hội vào một nhóm người nhỏ bé và trường kỳ thực hiện thi hành chế độ độc tài. Cho nên tất cả những điều đó đã tạo nên một tâm lý tiểu nhân cho Cộng sản, đó là họ rất kinh sợ trước những áp lực quốc tế, trước những tiếng nói của những đất nước văn minh, những tổ chức nhân quyền thế giới. 
    Tại sao họ lại sợ? Đơn giản họ sợ là tại vì những tiếng nói đó có một sức nặng rất lớn, một ý nghĩa rất là lớn trên trường quốc tế mà bản thân những người Việt Nam của chúng tôi (ở trong quốc nội thì không nói, đúng không ạ?) kể cả đang sinh sống ở những đất nước văn minh và phát triển một cách bất đắc dĩ vì tị nạn Cộng sản chưa thể làm được điều đó.
    Cho nên tôi rất mong muốn không chỉ trong trường hợp khẩn nguy như hiện nay mà chính giới quốc tế, báo giới quốc tế, cũng như những người có đời sống tâm linh trên toàn thế giới hãy nói lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, một cách kịp thời để sau này chúng ta sẽ không có những giây phút phải hối hận rằng chúng ta đã không làm hết sức mình, chúng ta đã không dùng hết sức mình trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn để giúp đỡ cho những người dân đang sống ở một đất nước bé nhỏ, nghèo khó và lạc hậu như Việt Nam. Những người dân đó đã chấp nhận những hy sinh về vật chất, về an nguy cá nhân để nói lên tiếng nói lương tri của mình, chỉ mong lấy lại những nhân quyền cơ bản nhất của một con người mà những người đó đã bị chế độ độc tài Đảng Cộng sản Việt Nam không những cướp đi mà còn chà đạp và thủ tiêu hàng chục năm đằng đẳng vừa qua, và sẽ còn tiếp tục, tùy thuộc vào công cuộc đấu tranh của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả đến đâu.
    Xin cám ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Tôi xin tạm biệt diễn đàn để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin khẳng định, những việc đàn áp này không làm ảnh hưởng tiêu cực được đến phong trào đấu tranh của khối 8406, của Đảng Thăng tiến Việt Nam, của Liên Đảng Lạc Hồng. Những người nào trong hoàn cảnh bị buộc phải hy sinh chấp nhận những nhiệm sở bất đắc dĩ thì những người khác sẽ tiếp tục đứng lên và gánh vác những công việc còn đang dang dở của chúng tôi. 
    Và xin quý vị hãy lạc quan tin tưởng, biết đâu họ còn làm tốt hơn chúng tôi. Chúng ta hãy cầu Chúa phù hộ cho anh Nguyễn Khắc Toàn, người đang hiện diện tại đây và đã tự nguyện khẳng định, cam kết bằng tất cả lương trị của anh là sẽ tiếp tục công việc này. Tuy nhiên, anh Nguyễn Khắc Toàn cũng chỉ là một cá nhân tại thời điểm hiện tại có mặt thì tôi xin gởi lời tri ân với anh Nguyễn Khắc Toàn. Và lời nhắn gởi của tôi cũng dành cho tất cả những người chiến sĩ dân chủ hòa bình khác còn có khả năng tiếp tục ở bên ngoài để chiến đấu. 
    Một lần nữa tôi xin cảm ơn toàn thể đồng bào người Việt của chúng ta. Vâng, mỗi người một bàn tay, mà bàn tay của tôi còn nhỏ hơn bàn tay của quý vị, Chúng ta hãy góp phần một cách mạnh mẽ, kịp thời hầu mong cho công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ đi đến thắng lợi một cách sớm hơn là những gì mà CSVN hiện nay đang tuyên truyền với một nền dân chủ bố thí, một nhân quyền theo định nghĩa riêng của CSVN, và một nền dân chủ trong vòng tay của satan.
    Một lần nữa tôi xin khẳng định tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù. 
…..Sống thế nào thì sống, vẫn phải giữ lòng tự trọng và lương tâm của mình. Và lương tâm và lòng tự trọng của tôi chứ không phải mẹ tôi, không phải là cha Lý, không phải là anh Đài, những người mà tôi vô cùng yêu mến và kính trọng, mà chỉ có lương tâm và lòng tự trọng của tôi nói với tôi rằng: không bao giờ đầu hàng.
    Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Giáo sư triết học Nguyễn Ngọc Lan vừa tạ thế sáng tại Sài Gòn sáng hôm nay, 26/2/2007, hưỡng thọ 77 tuổi.
    Sinh thời ông từng là một người xông xáo trên trường văn trận bút chống lại cái xấu, cái ác. Là người trí thức theo quan điểm dấn thân, với bản tính cương trực, ông đã liên tục viết những bài nghị luận đanh thép chống lại những tồi dở trong cơ chế chính quyền miền Nam. Ông là một biên tập viên chính của tạp chí Đối Diện (trước 1975) và Đứng Dậy (sau 1975). Trong thời kì sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà, những bài viết của ông đã được phía bên kia khai thác triệt để trong công tác tuyên vận chống chế độ Miền Nam. Một người từng công tác tại đài Giải Phóng nhớ lại: “Là một linh mục, một tiến sĩ triết học tốt nghiệp Sorbone, nhưng trên hết, Nguyễn Ngọc Lan là người yêu nước, người can trường, người trung thực. Những phẩm chất ấy của một con người đã được ông thể hiện qua những bài báo mang sức công phá dữ dội vào chế độ Nguyễn Văn Thiệu, vào cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, vào cái ác. Đó là tiếng nói của một người không biết thoả hiệp với những gì đi ngược lại khát vọng hoà bình, độc lập, thống nhất của toàn dân tộc. Mỗi bài báo của Nguyễn Ngọc Lan ngày ấy là một “cây rừng” đứng bất khuất trong cả một “rừng-cây-chống-chiến-tranh-xâm-lược-Mỹ”, bất chấp mọi cuồng phong của đàn áp hay những lời thị phi của chia rẽ.” (Thanh Thảo, “Vẫn còn xanh lá” (...) Xin vĩnh biệt ông”,Diễn Đàn).
    Sau năm 1975, nhà nước cộng sản không dung được ông, vì ông vẫn tiếp tục phong cách sống và làm việc trên tinh thần dấn thân vì cộng đồng dân tộc và đất nước. Năm 1990, nhà cầm quyền đã ra lệnh quản chế ông cùng linh mục Chân Tín trong ba năm trường, chỉ vì họ không thể chấp nhận tiếng nói của lương tâm một người trí thức trước những sa sút trầm trọng về phẩm chất gọi là cách mạng của người cầm quyền, trước những giả trá kinh người trong một xã hội tha hoá cùng cực. Nhà nước muốn bịt miệng ông và những người như ông, chỉ vì họ không hiểu được thế nào là tự do tư tưởng, và thế nào là tôn trọng ý kiến khác biệt.

    Nguyễn Ngọc Lan đã sống trong tâm thế của một con người tự do, luôn luôn vươn lên cái tốt, cái thiện. Ông mất đi khi đất nước vẫn còn xoay nghiêng trong chiều tha hoá. Nhưng chắc ông vẫn mỉm cười ở cõi bên kia, vì rừng cây đấu tranh vẫn còn đang rất xanh lá. (TL)
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Thư tòa soạn 





Thô bạo và dại dột





	Chính quyền cộng sản đã chọn đúng ngày Tết, thời điểm theo văn hóa truyền thống của dân tộc ta dành cho niềm vui và lòng bao dung, để ra tay đàn áp thô bạo những người dân chủ tại Huế.


	Linh mục Nguyễn Văn Lý bị lục soát và tịch thu tài sản, rồi bị áp giải tới một địa điểm quản thúc ngoài thành phố Huế. Các thân hữu của ông bị bắt giam và thẩm vấn. Công an ép buộc anh Nguyễn Phong viết  và đọc lời tuyên bố giải tán đảng Thăng Tiến Việt Nam và Liên Đảng Lạc Hồng. Đài truyền hình và báo chí của đảng và nhà nước cáo buộc ông Lý đã cấu kết với bọn phản động trong và ngoài nước. Vẫn lý kẻ mạnh, vẫn ngôn ngữ thô lỗ một chiều. Nguyễn Văn Lý và mọi người dân chủ khác đã chỉ sử dụng những quyền công dân mà hiến pháp và luật pháp cho phép.


	Chính quyền cộng sản muốn chứng tỏ gì và được những gì qua những hành động thô bạo này ?


	Dùng bạo lực trấn áp một người đã bị bắt giữ để ép buộc đọc một lời thú tội là biện pháp thô bỉ đã quá cũ kỹ, ô nhục cho chính kẻ sử dụng nó. Chính quyền cộng sản đã chỉ một lần nữa phơi bày bản chất tồi tệ. Họ không trấn áp được ai mà còn mất rất nhiều. Mất cảm tình bắt đầu được dành cho một chế độ có dấu hiệu cải tiến, bị dư luận của cả thế giới lên án, mất mọi cảm tình của cộng đồng người Việt hải ngoại mà họ đang cố gắng ve vãn. Lần này thô bạo đã đi đôi với dại dột.


	Chẳng còn người dân chủ nào sợ những biện pháp đàn áp này vì chính quyền cộng sản không còn khả năng đi đến tận cùng của lô-gích khủng bố nữa, nhưng cũng chẳng còn ai chủ trương lật đổ họ bằng bạo lực; tiếng nói duy nhất có trọng lượng là tiếng nói của những người dân chủ ôn hòa muốn dân chủ hóa đất nước trong hòa bình và trật tự, một cách có nghĩa có tình. Những người này chờ đợi ở đảng cộng sản một dấu hiệu sáng suốt.


	Trả tự do cho Nguyễn Vũ Bình và mọi tù nhân chính trị, bãi bỏ các biện pháp quản thúc và truy tố, chấm dứt sự sách nhiễu đối với những người dân chủ, đối thoại nghiêm chỉnh với những người dân chủ, thay đổi luật bầu cử quốc hội để chấm dứt trò hề đảng cử dân bầu, v.v. là chứng tỏ sự sáng suốt mà nhân dân chờ đợi và sẽ ghi nhận.


	Ngược lại, những kẻ thô bạo cuối cùng sẽ là nạn nhân của chính mình.
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� Tài-liệu cục Thống-Kê Việt-Nam :  Một số chỉ-tiêu kinh-tế tổng-hợp (phần 2).


� Tổng-Quan Tình-Hình Kinh-Tế Xã-Hội 2000-2005 (phần 1).


� Idem, Các nghành Kinh-Tế Then-Chốt (phần 3)


� Idem, Các Ngành Kinh-Tế Then-Chốt, phần 3.


� Dự Án Chính-Trị Dân-Chủ Đa-Nguyên http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12
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